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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1516/QĐ-UBND
	Đà Lạt, ngày 12 tháng 7 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý giai đoạn 2007-2010;
Xét đề nghị của UBND huyện Di Linh tại Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2010 về việc sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện đã công bố tại Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng theo phương án đã phê duyệt tại Quyết định 696/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh;
Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện đề án 30 của UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này nội dung sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được ban hành kèm theo Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc có trách nhiệm:

1. Thường xuyên cập nhật để trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung những thủ tục hành chính khi phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính đã được công bố.

2. Niêm yết công khai nội dung của từng thủ tục hành chính đã được công bố và giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.

Điều 3. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 có trách nhiệm cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính này trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Huỳnh Đức Hòa


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỤ THỂ TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ THỦ TỤC CHUNG CẤP HUYỆN TỈNH LÂM ĐỒNG.

(Kèm theo Quyết định số 1516/QĐ-UBND 

ngày 12/ 7/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng)




I. Thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thưc. 


6. Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở - Mã số hồ sơ: T-LDG-077808-TT.


6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Phiếu yêu cầu chứng thực (theo mẫu);


- Hợp đồng mua bán nhà ở (người yêu cầu chứng thực tự soạn thảo hoặc yêu cầu UBND cấp huyện soạn thảo) đảm bảo không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội, trừ trường hợp bên bán nhà ở là tổ chức có chức năng kinh doanh nhà ở (theo mẫu);


- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; 


- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân của hai bên mua và bán.


9. Chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở - Mã số hồ sơ: T-LDG-078496-TT.


9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Phiếu yêu cầu chứng thực (theo mẫu);


- Hợp đồng cho thuê nhà ở (người yêu cầu chứng thực tự soạn thảo hoặc yêu cầu UBND cấp huyện soạn thảo) đảm bảo không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội, trừ trường hợp cá nhân cho thuê nhà dưới 06 tháng; bên cho thuê nhà ở là tổ chức có chức năng kinh doanh nhà ở, thuê mua nhà ở xã hội;


- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; 


- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân của cá nhân hai bên thuê và cho thuê nhà ở.


10. Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở - Mã số hồ sơ: T-LDG-078507-TT.


10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 - Phiếu yêu cầu chứng thực (theo mẫu); 


 - Hợp đồng tặng cho nhà ở (người yêu cầu chứng thực tự soạn thảo hoặc yêu cầu UBND cấp huyện soạn thảo) đảm bảo không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội, trừ trường hợp bên tặng cho nhà ở là tổ chức;


- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; 


- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân của hai bên cho và bên nhận nhà ở.


11. Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở - Mã hồ sơ: T-LDG-078513-TT.


11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Phiếu yêu cầu chứng thực (theo mẫu); 


- Hợp đồng tặng cho nhà ở (người yêu cầu chứng thực tự soạn thảo hoặc yêu cầu UBND cấp huyện soạn thảo) đảm bảo không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; 


- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; 


- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân của bên thế chấp nhà ở.


12. Chứng thực hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở - Mã số hồ sơ: T-LDG-130240-TT.


12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Phiếu yêu cầu chứng thực (theo mẫu);


- Hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở (người yêu cầu chứng thực tự soạn thảo hoặc yêu cầu UBND cấp huyện soạn thảo) đảm bảo không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;


- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;


- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân của hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền quản lý nhà ở.


13. Chứng thực hợp đồng đổi nhà ở - Mã số hồ sơ: T-LDG-078530-TT.


13.3.Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 - Phiếu yêu cầu chứng thực (theo mẫu);


 - Hợp đồng đổi nhà ở (người yêu cầu chứng thực tự soạn thảo hoặc yêu cầu UBND cấp huyện soạn thảo) đảm bảo không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;


- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;


- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân của 02 bên chuyển đổi nhà ở cho nhau.


14. Chứng thực hợp đồng ủy quyền - Mã số hồ sơ: T-LDG-078542-TT.


14.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Phiếu yêu cầu chứng thực (theo mẫu);


- Văn bản ủy quyền; 


- Hợp đồng ủy quyền có thù lao, có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền hoặc để chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (người yêu cầu chứng thực tự soạn thảo hoặc yêu cầu UBND cấp huyện soạn thảo) đảm bảo không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; 


- Trong trường hợp hợp đồng liên quan đến tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, người yêu cầu chứng thực phải có đầy đủ giấy tờ để chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đó; 


- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân của hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền.      

15. Chứng thực hợp đồng thế chấp - Mã số hồ sơ: T-LDG-078545-TT.


15.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Phiếu yêu cầu chứng thực (theo mẫu);


- Hợp đồng thế chấp tài sản;


- Trong trường hợp hợp đồng liên quan đến tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, người yêu cầu chứng thực phải có đầy đủ giấy tờ để chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đó;


- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân của hai bên thế chấp và nhận thế chấp.

16. Thủ tục chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50.000.000 đồng - Mã số hồ sơ: T-LDG-031134-TT.


16.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Phiếu yêu cầu chứng thực (theo mẫu); 


- Hợp đồng giao dịch liên quan đến động sản có giá trị duới 50.000.000 đồng (người yêu cầu chứng thực tự soạn thảo, hoặc yêu cầu UBND cấp huyện soạn thảo) đảm bảo không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;


- Trong trường hợp hợp đồng liên quan đến tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, người yêu cầu chứng thực phải có đầy đủ giấy tờ để chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đó; 


- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân của hai bên thực hiện giao dịch.


II. Thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch.

1. Thay đổi hộ tịch cho người đủ 14 tuổi trở lên - Mã hồ sơ: T-LDG-078558-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


2. Cải chính hộ tịch cho người đủ 14 tuổi trở lên - Mã hồ sơ: T-LDG-078562-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


3. Xác định lại dân tộc - Mã số hồ sơ: T-LDG-078572-TT.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Mẫu đơn tự khai theo nội dung tương ứng với từng sự kiện hộ tịch cần đăng ký xác định lại;


- Bản chính giấy khai sinh và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc xác định lại dân tộc.


3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bãi bỏ mẫu tờ khai đăng ký xác định lại dân tộc và thay thế bằng mẫu đơn tự khai tương ứng với từng sự kiện hộ tịch cần đăng ký.


4. Xác định lại giới tính - Mã số hồ sơ: T-LDG-078573-TT.  

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Mẫu đơn tự khai theo nội dung tương ứng với từng sự kiện hộ tịch cần đăng ký xác định lại giới tính;


- Đối với trường hợp xác định lại giới tính thì văn bản kết luận của tổ chức y tế đã tiến hành can thiệp để xác định lại giới tính là căn cứ cho việc xác định lại giới tính;


- Bản chính giấy khai sinh, các giấy tờ liên quan làm căn cứ cho việc xác định lại giới tính.

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bãi bỏ mẫu tờ khai xác định lại giới tính và thay thế bằng mẫu đơn tự khai tương ứng với từng sự kiện hộ tịch cần đăng ký.


4. Bổ sung hộ tịch - Mã số hồ sơ: T-LDG-078574-TT.

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Mẫu đơn tự khai theo nội dung tương ứng với từng sự kiện hộ tịch cần đăng ký bổ sung;


- Bản chính giấy khai sinh, các giấy tờ liên quan làm căn cứ cho việc bổ sung hộ tịch.


4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bãi bỏ mẫu tờ khai và thay thế bằng mẫu đơn tự khai tương ứng với từng sự kiện hộ tịch cần đăng.


5. Điều chỉnh hộ tịch - Mã số hồ sơ: T-LDG-078575-TT.

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Bản chính giấy khai sinh, các giấy tờ liên quan làm căn cứ cho việc điều chỉnh hộ tịch.


5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 09 tuổi trở lên thì phải có sự đồng ý của người đó;


- Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.


6. Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên: Cập nhật mới.


6.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện;


- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận hồ sơ có hẹn ngày trả kết quả;


- Cá nhân làm thủ tục xuất trình bản chính Giấy khai sinh và các giấy tờ liên quan của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch để làm căn cứ thay đổi, cải chính những nội dung đã được đăng ký trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, những sai sót khi đăng ký; cá nhân có yêu cầu thay đổi, cải chính khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật Dân sự; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ hồ sơ theo qui định.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


b) Bước 2: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp cấp huyện tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ, lập văn bản trình UBND cấp huyện xem xét, giải quyết.


c) Bước 3: 


- Công dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; nộp lại giấy biên nhận; nộp lệ phí theo quy định;


- Công chức thu lại giấy biên nhận, thu lệ phí và trả kết quả;


- Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.


6.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện. 


6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch (theo mẫu).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


6.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Trường hợp cần xác minh thời hạn được kéo dài không quá 05 ngày. 


6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch.


6.8. Lệ phí: 20.000 đồng/1 trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch.


6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch.


6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Đối với việc thay đổi họ, tên thì phải có sự đồng ý của chính người đó;


- Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ.


6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Bộ Luật Dân sự ngày 27 tháng 6 năm 2005;


- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02  năm 2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH


Kính gửi: ……………………..…………………………..


Họ và tên người khai:……………………………………..Giới tính:……………

Nơi đăng ký thường trú/tạm trú:………………………………………………….

Số Giấy CMND/Hộ chiếu:………………………………………………………..

Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:……………….………………………………………………

Đề nghị UBND đăng ký việc(1):…………………………………………............

……………………………………………………cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:……..………………………………Giới tính:………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………

Dân tộc:…………………………….Quốc tịch:………………………………….

Nơi thường trú/tạm trú: …………………………………………………………..

Đăng ký khai sinh tại:…………………………………………………………….

..…………………………………………………….ngày……tháng..…năm……

Theo Giấy khai sinh số:…………………………Quyển số………………………

Nội dung thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính:……………….………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Lý do……………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


Đề nghị UBND đăng ký.




       ……………ngày….tháng. …năm…..…




                                                                                 Người khai


Ý kiến của người được thay đổi họ, tên


(nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân tộc 


(nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)


…………………………………………….


…………………………………………….


……………………...……………………..


Chú thích:


(1)Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc/xác định lại giới tính-yêu cầu loại việc gì phải ghi rõ.

III. Thủ tục lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

1. Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSD) đất do hư hỏng, rách nát - Mã số hồ sơ: T-LDG-072452-TT.


Đổi tên thủ tục thành: “Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do hư hỏng, rách nát và theo yêu cầu của chủ sử dụng đất đúng quy định của pháp luật”.


1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính theo mẫu);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính và 01 bản sao);

- Chứng minh nhân dân (01 bản sao hợp lệ).

1.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;


- Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên Lâm Đồng.


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 02/ĐK-GCN



		

		

		

		



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


Ngày..… / ..… / ....…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở


VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

		



		

		



		Kính gửi: UBND ......................................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………


  ............................................................................................................................................... 


............................................................................................................................................... 


...............................................................................................................................................


 1.2. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………


(Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp. Trường hợp có thay đổi thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi kèm theo)



		2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi


   2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:………………….………; 


   2.3. Ngày cấp GCN …   / …  / ………..



		3. Lý do xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận: .....................................................................


..................................................................................................................................................



		4. Thửa đất có thay đổi (trong trường hợp thay đổi về bản đồ - nếu có)



		4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:


   - Thửa đất số: ………………..…….……; 


   - Tờ bản đồ số: ……………………....…; 


   - Diện tích: ……..…...…….................. m2

   - …………………………….…………… 


   - …………………………….……………

		4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:


   - Thửa đất số: ………………..…….….; 


   - Tờ bản đồ số: ……………………....…; 


   - Diện tích: ……………...……............. m2


   - …………………………….……………


   - …………………………….……………



		5. Nhà ở, công trình xây dựng khác có thay đổi (nếu có)


    (Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)



		  5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:


  - Tên công trình: ……………….…………;


  - Diện tích xây dựng: ............................. m2;


  - 



  

		5.2. Thông tin có thay đổi:


 - Tên công trình: …………………………;


 - Diện tích xây dựng: ............................ m2;


 - 



   
   



		6. Rừng sản xuất là rừng trồng có thay đổi (nếu có)

  (Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)



		6.1. Thông tin trên GCN đã cấp:


……………………………………………….;


……………………………………………….;


……………………………………………….;




		6.2. Thông tin có thay đổi:


……………………………………………;


……………………………………………;


……………………………………………;



		7. Cây lâu năm có thay đổi (nếu có)


  (Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)



		7.1. Thông tin trên GCN đã cấp:


……………………………………………….;


……………………………………………….;




		7.2. Thông tin có thay đổi:


……………………………………………;


……………………………………………;



		8. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo


   - Giấy chứng nhận đã cấp ;


  ...............................................................................................................................................








Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


                                ……………, ngày .... tháng ... năm ......

                                             Người viết đơn

                                                               (Ký và ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu nếu có)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 


(Về việc niêm yết thông báo mất GCN đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp lại GCN bị mất)



		..............................................................................................................................................


   ..............................................................................................................................................






		……………, ngày .... tháng ... năm ......

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		……………, ngày .... tháng ... năm ......

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch


(Ký tên, đóng dấu)






		III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		..............................................................................................................................................


..............................................................................................................................................


..............................................................................................................................................


..............................................................................................................................................


(Phải nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đổi, cấp lại GCN).



		……………, ngày .... tháng ... năm ......

Cán bộ thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		……………, ngày .... tháng ... năm ......

Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)








2. Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do xác định sai loại đất trong GCNQSD đất, thay đổi ranh giới thửa đất - Mã số hồ sơ: T-LDG-072466-TT.


Đổi tên thủ tục thành: “Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do xác định sai loại đất trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thay đổi ranh giới thửa đất”.


2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính theo mẫu);


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính và 01 bản sao);


- Bản chính các giấy tờ liên quan chứng minh thời điểm sử dụng đất; thời điểm tạo lập tài sản;


- Sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân của chủ sử dụng đất (01 bản sao hợp lệ);

- Những giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính (nếu có);

- Bản chính giấy tờ chứng minh thời điểm sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai (biên lai thuế sử dụng đất, giấy tờ về đăng ký hộ khẩu, đăng ký kê khai nhà đất, giấy khai sinh, quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc sử dụng đất, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan  có thẩm quyền có liên quan đến việc sử dụng đất.v.v… có ghi địa chỉ của nhà ở liên quan đến thửa đất) (nếu có).


2.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


2.8. Lệ phí:  Phí đo đạc tính theo quy mô diện tích đo.


2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


- Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; 


- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 ngày 10 tháng 2009 của chính phủ về cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;


- Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2005 Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; 


- Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; 

- Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên Lâm Đồng.


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 02/ĐK-GCN



		

		

		

		



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


Ngày..… / ..… / ....…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở


VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

		



		

		



		Kính gửi: UBND ......................................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT  (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………


  ............................................................................................................................................... 


............................................................................................................................................... 


...............................................................................................................................................


 1.2. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………


(Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp. Trường hợp có thay đổi thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi kèm theo)



		2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi


   2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:………………….………; 


   2.3. Ngày cấp GCN …   / …  / ………..



		3. Lý do xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận: .....................................................................


..................................................................................................................................................



		4. Thửa đất có thay đổi (trong trường hợp thay đổi về bản đồ - nếu có)



		4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:


   - Thửa đất số: ………………..…….……; 


   - Tờ bản đồ số: ……………………....…; 


   - Diện tích: ……..…...…….................. m2

   - …………………………….…………… 


   - …………………………….……………

		4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:


   - Thửa đất số: ………………..…….….; 


   - Tờ bản đồ số: ……………………....…; 


   - Diện tích: ……………...……............. m2


   - …………………………….……………


   - …………………………….……………



		5. Nhà ở, công trình xây dựng khác có thay đổi (nếu có)


    (Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)



		  5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:


  - Tên công trình: ……………….…………;


  - Diện tích xây dựng: ............................. m2;


  - 



  

		5.2. Thông tin có thay đổi:


 - Tên công trình: …………………………;


 - Diện tích xây dựng: ............................ m2;


 - 



   
   



		6. Rừng sản xuất là rừng trồng có thay đổi (nếu có)

  (Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)



		6.1. Thông tin trên GCN đã cấp:


……………………………………………….;


……………………………………………….;


……………………………………………….;




		6.2. Thông tin có thay đổi:


…………………………………………….;


…………………………………………….;


…………………………………………….;



		7. Cây lâu năm có thay đổi (nếu có)


  (Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)



		7.1. Thông tin trên GCN đã cấp:


……………………………………………….;


……………………………………………….;




		7.2. Thông tin có thay đổi:


…………………………………………….;


…………………………………………….;



		8. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo


   - Giấy chứng nhận đã cấp ;


  ...............................................................................................................................................


 ...............................................................................................................................................


   ..............................................................................................................................................


 ...............................................................................................................................................








Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


                                           ……………, ngày .... tháng ... năm ......

                                                 Người viết đơn

                                                                  (Ký và ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu nếu có)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 


(Về việc niêm yết thông báo mất GCN đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp lại GCN bị mất)



		..............................................................................................................................................


   ..............................................................................................................................................



		……………, ngày .... tháng ... năm ......

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)

		……………, ngày .... tháng ... năm ......

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch


(Ký tên, đóng dấu)



		III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		..............................................................................................................................................


..............................................................................................................................................


..............................................................................................................................................


..............................................................................................................................................


(Phải nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đổi, cấp lại GCN).



		……………, ngày .... tháng ... năm ......

Cán bộ thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		……………, ngày .... tháng ... năm ......

Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)





3. Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất – Mã số hồ sơ: T-LDG-072552-TT.


Đổi tên thủ tục thành: “Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất”.


3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu);


- Giấy khai báo việc mất Giấy chứng nhận;


- Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận tại UBND cấp xã.


3.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian công khai kết quả, kiểm tra, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian trích đo địa chính thửa đất).


3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 


3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính; 


- Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 02/ĐK-GCN



		

		

		

		



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


Ngày..… / ..… / ....…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN


QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở


VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

		



		

		



		Kính gửi: UBND ......................................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………


  ............................................................................................................................................... 


............................................................................................................................................... 


...............................................................................................................................................


 1.2. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………


(Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp. Trường hợp có thay đổi thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi kèm theo)



		2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi


   2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:………………….………; 


   2.3. Ngày cấp GCN …   / …  / ………..



		3. Lý do xin cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận: .....................................................................


..................................................................................................................................................



		4. Thửa đất có thay đổi (trong trường hợp thay đổi về bản đồ - nếu có)



		4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:


   - Thửa đất số: ………………..…….……; 


   - Tờ bản đồ số: ……………………....…; 


   - Diện tích: ……..…...…….................. m2

   - …………………………….…………… 


   - …………………………….……………

		4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:


   - Thửa đất số: ………………..…….….; 


   - Tờ bản đồ số: ……………………....…; 


   - Diện tích: ……………...……............. m2


   - …………………………….……………


   - …………………………….……………



		5. Nhà ở, công trình xây dựng khác có thay đổi (nếu có)


    (Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)



		  5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:


  - Tên công trình: ……………….…………;


  - Diện tích xây dựng: ............................. m2;


  - 



  

		5.2. Thông tin có thay đổi:


 - Tên công trình: …………………………;


 - Diện tích xây dựng: ............................ m2;


 - 



   
   



		6. Rừng sản xuất là rừng trồng có thay đổi (nếu có)

  (Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)



		6.1. Thông tin trên GCN đã cấp:


……………………………………………….;


……………………………………………….;


……………………………………………….;




		6.2. Thông tin có thay đổi:


……………………………………………….;


……………………………………………….;


……………………………………………….;



		7. Cây lâu năm có thay đổi (nếu có)


  (Chỉ ghi những thông tin trên GCN đã cấp có thay đổi)



		7.1. Thông tin trên GCN đã cấp:


……………………………………………….;


……………………………………………….;




		7.2. Thông tin có thay đổi:


……………………………………………….;


……………………………………………….;



		8. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo


   - Giấy chứng nhận đã cấp ;


  ...............................................................................................................................................


 ...............................................................................................................................................


   ..............................................................................................................................................


 ...............................................................................................................................................





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


                                   ……………, ngày .... tháng ... năm ......

                                              Người viết đơn

                                                                  (Ký và ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu nếu có)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 


(Về việc niêm yết thông báo mất GCN đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp lại GCN bị mất)



		..............................................................................................................................................


   ............................................................................................................................................



		……………, ngày .... tháng ... năm ......


Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		……………, ngày .... tháng ... năm ......


TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch


(Ký tên, đóng dấu)






		III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		..............................................................................................................................................


..............................................................................................................................................


..............................................................................................................................................


..............................................................................................................................................


(Phải nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đổi, cấp lại GCN).



		……………, ngày .... tháng ... năm ......


Cán bộ thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		……………, ngày .... tháng ... năm ......


Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)








4. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân tại xã, thị trấn – Mã số hồ sơ: T-LDG-072552-TT.


Đổi tên thủ tục thành: “Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác”.  


4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ.


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu);


- Bản chính và 01 bản sao một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, 2 và 5 điều 50 Luật Đất đai hoặc:


+ Giấy tờ chứng minh việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 (bản chính);


+ Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh thời điểm sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 điều 3 Nghị định số 84/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai (biên lai thuế sử dụng đất, giấy tờ về đăng ký hộ khẩu, đăng ký kê khai nhà đất, giấy khai sinh, quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc sử dụng đất, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có liên quan đến việc sử dụng đất.v.v… có ghi địa chỉ của nhà ở liên quan đến thửa đất);


  + Phiếu lấy ý kiến của khu dân cư có xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất kèm danh sách công khai tại địa phương sau 15 ngày.


- Bản sao hợp lệ sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân của chủ sử dụng đất;

- Những giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính (nếu có);

- Trường hợp chủ sử dụng đất không phải là người đứng tên trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, 2, 5, Điều 50, Luật Đất đai thì phải có giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 có chữ ký của bên chuyển quyền và văn bản xác nhận đất không có tranh chấp của UBND cấp xã;

- Trường hợp một phần thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận thì nộp thêm bản sao hợp lệ của các giấy chứng nhận đó;

- Danh sách công khai các trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Tờ trình của UBND cấp xã về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Bản chính và 01 bản sao các giấy tờ chứng minh về nguồn gốc và thời điểm tạo lập tài sản trường hợp có tài sản gắn liền với đất (nếu có).

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.


4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


- Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

- Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;


- Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính;

- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; 


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số  84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ;

- Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 01/ĐK-GCN



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


Ngày…... / ...… / .......…


Quyển số …, Số thứ tự…..


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC 
GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Sử dụng để kê khai cả đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

		



		

		



		Kính gửi: UBND ............................................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT  (Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1. Tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………………………


….................................................................................................................................................... 


….................................................................................................................................................... 


….................................................................................................................................................... 


  1.2. Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………


  (Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của  người đại diện cùng có quyền sử dụng đất và sở hữu  tài sản của hộ. Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản  thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo)






		2. Đề nghị:  - Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất  


                    - Cấp GCN đối với thửa đất           - Tài sản gắn liền với đất

		(Đánh dấu vào ô


trống lựa chọn)



		3. Thửa đất đăng ký quyền sử dụng (Không phải khai nếu đề nghị chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)


   3.1.Thửa đất số: …………....………..….….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….…………………....…; 


   3.3. Địa chỉ tại: .......................................................................................................................;


   3.4. Diện tích: …....……........ m2;  sử dụng chung: ...................... m2;  sử dụng riêng: …............... m2;


 3.5. Sử dụng vào mục đích: ..............................................., từ thời điểm: ……………….......; 


 3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: .................................................................................;


 3.7. Nguồn gốc sử dụng:..........................................................................................................;


(Ghi cụ thể: được  giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác)



		4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận hoặc chứng nhận bổ sung quyền sở hữu)



		4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:


 a) Tên công trình (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …): 
;


 b) Địa chỉ: 
;


 c) Diện tích xây dựng: ................ (m2); 

 d) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): 
;


 đ) Sở hữu chung: ………………................... m2,  sở hữu riêng: 
 m2;


 e) Kết cấu: 
;


 g) Cấp, hạng: ….................................................; h) Số tầng: 
;


 i) Năm hoàn thành xây dựng: ............................; k) Thời hạn sở hữu đến: 



(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)



		4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

		4.3. Cây lâu năm:



		 a) Diện tích có rừng: ………….....….…… m2;


 b) Nguồn gốc tạo lập: 


- Tự trồng rừng:


-  giao không thu tiền:


-  giao có thu tiền:


- Nhận chuyển quyền:


   - Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ……………......…               

		a) Loại cây: ………….....................…;


b) Nguồn gốc tạo lập: ..…….……..….


………………………….….………...


……………….………………………


………………………………………



		5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ……………………………………………………………….


   .....................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................



		6. Đề nghị: 


  6.2. Ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ………..………….……………………………... 


  6.3. Đề nghị khác: …………………………………………………………………………….





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


                                           ……………, ngày .... tháng ... năm ......

                                                     Người viết đơn

                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN


(Đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở)



		- Nội dung kê khai về đất, tài sản so với hiện trạng: ……………………………………..... 


- Nguồn gốc sử dụng đất: ....................................................................................................... 


- Thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay:………...………………………... 


- Nguồn gốc tạo lập tài sản:.................................................................................................... 


- Thời điểm hình thành tài sản:……………………………………........................................ 


- Tình trạng tranh chấp về đất đai và tài sản gắn liền với đất: ................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: …………….........................


…………………………………………………………..…......................…………………....



		………………, ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		……………., ngày….. tháng…. năm …..


TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch


(Ký tên, đóng dấu)






		III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)



		



		……………., ngày….. tháng…. năm …..


Cán bộ thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

		……………., ngày….. tháng…. năm …..


Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)








5. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân tại phường – Mã số hồ sơ: T-LDG-072937-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


7. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất – Mã số hồ sơ: T-LDG-073386-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


8. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp đã xác nhận hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trước đây nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – Mã số hồ sơ: T-LDG-073406-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


9. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước đây nhưng chưa lập thủ tục chuyển quyền theo quy định – Mã số hồ sơ: T-LDG-073463-TT.


Đổi tên thủ tục thành: “Đăng ký chuyển quyền sử dụng đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định”. 

9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản chính theo mẫu);


- Hợp đồng hoặc giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất;


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 5 điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


9.4. Thời hạn giải quyết:  


- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm định, ban hành thông báo là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


- Niêm yết thông báo và đăng tin trên phương tiện truyền thông: 30 ngày. Sau thời gian trên thời gian thực hiện cho mỗi trường hợp cụ thể là:


+ Thời gian thực hiện về đăng ký biến động sau khi cấp giấy chứng nhận không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ không kể thời gian người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;


+ Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động mà phải trích đo địa chính thửa đất thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá hai mươi (20) ngày làm việc; trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá năm (05) ngày làm việc; trường hợp hồ sơ đăng ký biến động chưa có Giấy chứng nhận mà có một trong các giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá ba mươi lăm (35) ngày làm việc.

9.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 21 tháng 11 năm 2007;


- Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


- Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


- Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; 


- Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ và Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính;


- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;

- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; 


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 01/ĐK-GCN



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


Ngày…... / ...… / .......…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Sử dụng để kê khai cả đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

		



		

		



		Kính gửi: UBND ............................................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT  (Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1. Tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………………………


….................................................................................................................................................... 


….................................................................................................................................................... 


….................................................................................................................................................... 


  1.2. Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………


  (Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của  người đại diện cùng có quyền sử dụng đất và sở hữu  tài sản của hộ. Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản  thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo)



		2. Đề nghị:  - Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất  


                    - Cấp GCN đối với thửa đất            Tài sản gắn liền với đất

		(Đánh dấu vào ô trống lựa chọn)



		3. Thửa đất đăng ký quyền sử dụng (Không phải khai nếu đề nghị chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)


   3.1.Thửa đất số: …………....………..….….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….…………………....…; 


   3.3. Địa chỉ tại: .......................................................................................................................;


   3.4. Diện tích: …....……........ m2;  sử dụng chung: ...................... m2;  sử dụng riêng: …............... m2;


 3.5. Sử dụng vào mục đích: ..............................................., từ thời điểm: ……………….......; 


 3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: .................................................................................;


 3.7. Nguồn gốc sử dụng:..........................................................................................................;


(Ghi cụ thể: được  giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác)



		4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận hoặc chứng nhận bổ sung quyền sở hữu)



		4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:


 a) Tên công trình (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …): 
;


 b) Địa chỉ: 
;


 c) Diện tích xây dựng: ................ (m2); 

 d) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): 
;


 đ) Sở hữu chung: ………………................... m2,  sở hữu riêng: 
 m2;


 e) Kết cấu: 
;


 g) Cấp, hạng: ….................................................; h) Số tầng: 
;


 i) Năm hoàn thành xây dựng: ............................; k) Thời hạn sở hữu đến: 



(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)



		4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

		4.3. Cây lâu năm:



		 a) Diện tích có rừng: ………….....….…… m2;


 b) Nguồn gốc tạo lập: 


- Tự trồng rừng:


-  giao không thu tiền:


-  giao có thu tiền:


- Nhận chuyển quyền:


   - Nguồn vốn trồng, nhận quyền:            

		a) Loại cây: ………….....................…;


b) Nguồn gốc tạo lập: ..…….……..….


………………………….….………...


……………….………………………


………………………………………



		5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ……………………………………………………………….


   .....................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................



		6. Đề nghị: 


  6.2. Ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ………..………….……………………………... 


  6.3. Đề nghị khác: …………………………………………………………………………….





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


                                      ……………, ngày .... tháng ... năm ......

                                                  Người viết đơn

                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN


(Đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở)



		- Nội dung kê khai về đất, tài sản so với hiện trạng: ……………………………………...

- Nguồn gốc sử dụng đất: .....................................................................................................

- Thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay:………...………………………..

- Nguồn gốc tạo lập tài sản:..................................................................................................

- Thời điểm hình thành tài sản:…………………………………….....................................

- Tình trạng tranh chấp về đất đai và tài sản gắn liền với đất: .............................................

- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: ……………......................

…………………………………………………………..…......................………………….



		………………, ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		……………., ngày….. tháng…. năm …..


TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch


(Ký tên, đóng dấu)






		III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)



		…………, ngày….tháng… năm …..

Cán bộ thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

		…………, ngày….tháng..…năm …..

Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)





10. Cấp GCNQSD đất trong trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất – Mã số hồ sơ: T-LDG-073504-TT.


Đổi tên thủ tục thành: “Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất”.


10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất (Hợp đồng chuyển nhượng đối với trường hợp nhận chuyển nhượng; di chúc hoặc biên bản phân chia thừa kế hoặc bản án, quyết định giải quyết tranh chấp của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật đối với trường hợp thừa kế hoặc đơn đề nghị của người thừa kế nếu người thừa kế là người duy nhất; văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho hoặc quyết định tặng cho đối với trường hợp nhận tặng cho);

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai và một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 8, 9 và 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP);

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính theo mẫu).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


10.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính);


- Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động mà phải trích đo địa chính thửa đất thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá hai mươi (20) ngày làm việc;

- Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá năm (05) ngày làm việc; 

- Trường hợp hồ sơ đăng ký biến động chưa có Giấy chứng nhận mà có một trong các giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai, các Điều 8, 9 và 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá ba mươi lăm (35) ngày làm việc.

10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.


10.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 21 tháng 11 năm 2007;


- Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


- Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


- Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; 


- Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ và Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;


- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;

- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; 


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 01/ĐK-GCN



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


Ngày…... / ...… / .......…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Sử dụng để kê khai cả đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

		



		

		



		Kính gửi: UBND ............................................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT                (Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1. Tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………………………


….................................................................................................................................................... 


….................................................................................................................................................... 


….................................................................................................................................................... 


  1.2. Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………


  (Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của  người đại diện cùng có quyền sử dụng đất và sở hữu  tài sản của hộ. Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản  thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo)






		2. Đề nghị:  - Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất  


                    - Cấp GCN đối với thửa đất             Tài sản gắn liền với đất

		(Đánh dấu vào ô


trống lựa chọn)



		3. Thửa đất đăng ký quyền sử dụng (Không phải khai nếu đề nghị chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

   3.1.Thửa đất số: …………....………..….….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….…………………....…; 


   3.3. Địa chỉ tại: .......................................................................................................................;


   3.4. Diện tích: …....……........ m2;  sử dụng chung: ...................... m2;  sử dụng riêng: …............... m2;


 3.5. Sử dụng vào mục đích: ..............................................., từ thời điểm: ……………….......; 


 3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: .................................................................................;


 3.7. Nguồn gốc sử dụng:..........................................................................................................;


(Ghi cụ thể: được  giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác).






		4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận hoặc chứng nhận bổ sung quyền sở hữu)



		4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:


 a) Tên công trình (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …): 
;


 b) Địa chỉ: 
;


 c) Diện tích xây dựng: ................ (m2); 

 d) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): 
;


 đ) Sở hữu chung: ………………................... m2,  sở hữu riêng: 
 m2;


 e) Kết cấu: 
;


 g) Cấp, hạng: ….................................................; h) Số tầng: 
;


 i) Năm hoàn thành xây dựng: ............................; k) Thời hạn sở hữu đến: 



(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)



		4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

		4.3. Cây lâu năm:



		 a) Diện tích có rừng: ………….....….…… m2;


 b) Nguồn gốc tạo lập: 


- Tự trồng rừng:


-  giao không thu tiền:


-  giao có thu tiền:


- Nhận chuyển quyền:


   - Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ……………......…               

		a) Loại cây: ………….....................…;


b) Nguồn gốc tạo lập: ..…….……..….


………………………….….………...


……………….………………………


………………………………………



		5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ……………………………………………………………….


   .....................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................



		6. Đề nghị: 


  6.2. Ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ………..………….……………………………... 


  6.3. Đề nghị khác: …………………………………………………………………………….





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


                                           ……………, ngày .... tháng ... năm ......

                                                      Người viết đơn

                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN


(Đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở)



		- Nội dung kê khai về đất, tài sản so với hiện trạng: ……………………………………..... 


- Nguồn gốc sử dụng đất: ....................................................................................................... 


- Thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay:………...………………………... 


- Nguồn gốc tạo lập tài sản:.................................................................................................... 


- Thời điểm hình thành tài sản:……………………………………........................................ 


- Tình trạng tranh chấp về đất đai và tài sản gắn liền với đất: ................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: …………….........................


…………………………………………………………..…......................…………………....



		………………, ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		……………., ngày….. tháng…. năm …..


TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch


(Ký tên, đóng dấu)






		III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)



		………………, ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

		………………, ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)





11. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất – Mã số hồ sơ: T-LDG-073571-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


12. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất – Mã số hồ sơ: T-LDG-073528-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


13. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất – Mã số hồ sơ: T-LDG-073546-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


14. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do chuyển đổi đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân – Mã số hồ sơ: T-LDG-073556-TT.


Đổi tên thủ tục thành: “Đăng ký chuyển đổi đất nông nghiệp giữa các hộ gia đình”.

14.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hai bên chuyển đổi  (mỗi bên 01 bản chính theo mẫu);


· Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân (04 bộ);

· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (02 bản chính và 02 bản sao của hai bên chuyển đổi).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


14.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).


- Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động mà phải trích đo địa chính thửa đất thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá hai mươi (20) ngày làm việc;

- Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá năm (05) ngày làm việc; 

- Trường hợp hồ sơ đăng ký biến động chưa có Giấy chứng nhận mà có một trong các giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai, các Điều 8, 9 và 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá ba mươi lăm (35) ngày làm việc.


14.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.


14.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 21 tháng 11 năm 2007;


- Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


- Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


- Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; 


- Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ và Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;


- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;

- Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; 


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 01/ĐK-GCN



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


Ngày…... / ...… / .......…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Sử dụng để kê khai cả đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

		



		

		



		Kính gửi: UBND ............................................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT    (Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1. Tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………………………


….................................................................................................................................................... 


….................................................................................................................................................... 


  1.2. Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………


  (Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của  người đại diện cùng có quyền sử dụng đất và sở hữu  tài sản của hộ. Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản  thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo)



		2. Đề nghị:  - Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất  


                    - Cấp GCN đối với thửa đất               Tài sản gắn liền với đất

		(Đánh dấu vào ô trống lựa chọn)



		3. Thửa đất đăng ký quyền sử dụng (Không phải khai nếu đề nghị chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

   3.1.Thửa đất số: …………....………..….….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….…………………....…; 


   3.3. Địa chỉ tại: .......................................................................................................................;


   3.4. Diện tích: …....……........ m2;  sử dụng chung: ...................... m2;  sử dụng riêng: …............... m2;


 3.5. Sử dụng vào mục đích: ..............................................., từ thời điểm: ……………….......; 


 3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: .................................................................................;


 3.7. Nguồn gốc sử dụng:..........................................................................................................;


(Ghi cụ thể: được  giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác)



		4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận hoặc chứng nhận bổ sung quyền sở hữu)



		4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:


 a) Tên công trình (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …): 
;


 b) Địa chỉ: 
;


 c) Diện tích xây dựng: ................ (m2); 

 d) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): 
;


 đ) Sở hữu chung: ………………................... m2,  sở hữu riêng: 
 m2;


 e) Kết cấu: 
;


 g) Cấp, hạng: ….................................................; h) Số tầng: 
;


 i) Năm hoàn thành xây dựng: ............................; k) Thời hạn sở hữu đến: 



(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)



		4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

		4.3. Cây lâu năm:



		 a) Diện tích có rừng: ………….....….…… m2;


 b) Nguồn gốc tạo lập: 


- Tự trồng rừng:


-  giao không thu tiền:


-  giao có thu tiền:


- Nhận chuyển quyền:


   - Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ……………......…               

		a) Loại cây: ………….....................…;


b) Nguồn gốc tạo lập: ..…….……..….


………………………….….………...


……………….………………………


………………………………………



		5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ……………………………………………………………….


   .....................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................



		6. Đề nghị: 


  6.2. Ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ………..………….……………………………... 


  6.3. Đề nghị khác: …………………………………………………………………………….





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


                                           ……………, ngày .... tháng ... năm ......

                                                         Người viết đơn

                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN


(Đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở)



		- Nội dung kê khai về đất, tài sản so với hiện trạng: ……………………………………..... 


- Nguồn gốc sử dụng đất: ....................................................................................................... 


- Thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay:………...………………………... 


- Nguồn gốc tạo lập tài sản:.................................................................................................... 


- Thời điểm hình thành tài sản:……………………………………........................................ 


- Tình trạng tranh chấp về đất đai và tài sản gắn liền với đất: ................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: …………….........................


…………………………………………………………..…......................…………………....



		………………, ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		……………., ngày….. tháng…. năm …..


TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch


(Ký tên, đóng dấu)






		III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)



		………………, ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

		………………, ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)





15. Cấp mới hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất – Mã số hồ sơ: T-LDG-073585-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


16. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do hoà giải thành về tranh chấp đất đai; quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án; văn bản về việc chia tách quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật đối với hộ gia đình hoặc nhóm người có quyền sử dụng đất chung – Mã số hồ sơ: T-LDG-073618-TT.


16.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).


- Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động mà phải trích đo địa chính thửa đất thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá hai mươi (20) ngày làm việc;

- Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá năm (05) ngày làm việc; 

- Trường hợp hồ sơ đăng ký biến động chưa có Giấy chứng nhận mà có một trong các giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai, các Điều 8, 9 và 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá ba lăm (35) ngày làm việc.

16.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


16.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận qyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

16.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Thông tư số 09/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 01/ĐK-GCN



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


Ngày…... / ...… / .......…


Quyển số …, Số thứ tự…..


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC 
GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Sử dụng để kê khai cả đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

		



		

		



		Kính gửi: UBND ............................................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1. Tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………………………


….................................................................................................................................................... 


….................................................................................................................................................... 


  1.2. Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………


  (Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của  người đại diện cùng có quyền sử dụng đất và sở hữu  tài sản của hộ. Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản  thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo)



		2. Đề nghị:  - Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất  


                    - Cấp GCN đối với thửa đất              Tài sản gắn liền với đất

		(Đánh dấu vào ô


trống lựa chọn)



		3. Thửa đất đăng ký quyền sử dụng (Không phải khai nếu đề nghị chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)


   3.1.Thửa đất số: …………....………..….….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….…………………....…; 


   3.3. Địa chỉ tại: .......................................................................................................................;


   3.4. Diện tích: …....……........ m2;  sử dụng chung: ...................... m2;  sử dụng riêng: …............... m2;


 3.5. Sử dụng vào mục đích: ..............................................., từ thời điểm: ……………….......; 


 3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: .................................................................................;


 3.7. Nguồn gốc sử dụng:..........................................................................................................;


(Ghi cụ thể: được  giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác)



		4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận hoặc chứng nhận bổ sung quyền sở hữu)



		



		4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:


 a) Tên công trình (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …): 
;


 b) Địa chỉ: 
;


 c) Diện tích xây dựng: ................ (m2); 

 d) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): 
;


 đ) Sở hữu chung: ………………................... m2,  sở hữu riêng: 
 m2;


 e) Kết cấu: 
;


 g) Cấp, hạng: ….................................................; h) Số tầng: 
;


 i) Năm hoàn thành xây dựng: ............................; k) Thời hạn sở hữu đến: 



(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)



		4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

		4.3. Cây lâu năm:



		 a) Diện tích có rừng: ………….....….…… m2;


 b) Nguồn gốc tạo lập: 


- Tự trồng rừng:


-  giao không thu tiền:


-  giao có thu tiền:


- Nhận chuyển quyền:


   - Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ………...…               

		a) Loại cây: ………….....................…;


b) Nguồn gốc tạo lập: ..…….……..….


………………………….….………...


……………….………………………


………………………………………



		5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ……………………………………………………………….


   .....................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................



		6. Đề nghị: 


  6.2. Ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ………..………….……………………………... 


  6.3. Đề nghị khác: …………………………………………………………………………….





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


                                           ……………, ngày .... tháng ... năm ......

                                                         Người viết đơn

                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN


(Đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở)



		- Nội dung kê khai về đất, tài sản so với hiện trạng: ……………………………………...

- Nguồn gốc sử dụng đất: .....................................................................................................

- Thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay:………...………………………..

- Nguồn gốc tạo lập tài sản:..................................................................................................

- Thời điểm hình thành tài sản:…………………………………….....................................

- Tình trạng tranh chấp về đất đai và tài sản gắn liền với đất: .............................................

- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: ……………......................

…………………………………………………………..…......................………………….



		………………, ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		……………., ngày….. tháng…. năm ….

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch


(Ký tên, đóng dấu)



		III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)



		……………., ngày….. tháng…. năm …..


Cán bộ thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

		……………., ngày….. tháng…. năm …..


Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)





17. Cấp mới hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất – Mã số hồ sơ: T-LDG- 073635-TT.


Đổi tên thủ tục thành: “Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê bán đấu giá quyền sử dụng đất”.

17.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


-  Hợp đồng thế chấp, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc bản án hoặc quyết định thi hành án hoặc quyết định kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của cơ quan thi hành án;


- Giấy tờ về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai và một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 8, 9 và 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP);

-  Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có); 


-  Văn bản về kết quả đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 

17.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).


- Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động mà phải trích đo địa chính thửa đất thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá hai mươi (20) ngày làm việc;

- Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá năm (05) ngày làm việc; 

- Trường hợp hồ sơ đăng ký biến động chưa có Giấy chứng nhận mà có một trong các giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai, các Điều 8, 9 và 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá ba lăm (35) ngày làm việc.

17.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


17.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ và Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005;


- Thông tư số 09/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên Lâm Đồng.


18. Chỉnh lý biến động về sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi nghĩa vụ tài chính – Mã số hồ sơ: T-LDG- 073659-TT.


Đổi tên thủ tục thành: “Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; tăng giảm diện tích do sai số khi đo đạc; thay đổi thông tin về số hiệu, tên đơn vị hành chính; thay đổi về diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình, thay đổi thông tin về quyền sở hữu rừng cây”.

18.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;

- Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;


- Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên Lâm Đồng.


19. Chỉnh lý biến động về sử dụng đất trong trường hợp tăng giảm diện tích do sai số khi đo đạc, thay đổi thông tin về số liệu, tên đơn vị hành chính – Mã số hồ sơ: T-LDG-0735686-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


20. Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân – Mã số hồ sơ: T-LDG-073698-TT.


20.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


22. Cung cấp thông tin địa chính về thửa đất – Mã số hồ sơ: T-LDG- 073741-TT.


22.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm: 


- Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin dưới hình thức tra cứu, trích lục bản đồ địa chính, trích sao sổ địa chính, sổ mục kê khai đất thì phải có Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính (theo mẫu);


- Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin dưới hình thức tổng hợp thông tin đất đai thì phải có hợp đồng cung cấp thông tin.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


22.4. Thời hạn giải quyết: 


- 02 ngày làm việc đối với các trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin dưới hình thức tra cứu, trích lục bản đồ địa chính, trích sao sổ địa chính, sổ mục kê khai đất;


- Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin dưới hình thức tổng hợp thông tin đất đai thì thời hạn cung cấp thông tin xác định theo thỏa thuận giữa văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và người có yêu cầu cung cấp thông tin.


22.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


22.8. Lệ phí: 


- Phí đo đạc theo quy mô diện tích đo;


- Phí khai thác trong trường hợp khai thác thông tin theo hợp đồng.


22.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin đất đai.
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PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN


Kính gửi: ........................................................................................................


1. Người yêu cầu cung cấp thông tin: .....................................................................


.................................................................................................................................


2. Địa chỉ thường trú: .............................................................................................


3. Nội dung thông tin yêu cầu cung cấp:


		



		



		





4. Phương thức nhận kết quả (nhận trực tiếp tại cơ quan cung cấp thông tin hoặc gửi qua bưu điện): ...........................................................................................................


5. Thời điểm nhận kết quả: …....................................................................................


		

		Người yêu cầu cung cấp thông tin


(Ký và ghi rõ họ tên





23. Tách thửa, hợp thửa đất – Mã số hồ sơ: T-LDG-073798-TT.


23.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin tách, hợp thửa đất (01 bản chính);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 điều 50 Luật Đất đai và các Điều 8, 9 và 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP (bản chính);


- Nếu trường hợp tách thửa, hợp thửa do nhận quyền sử dụng đất đã hòa giải thành về tranh chấp đất đai được UBND cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận xử lý nợ theo hợp đồng thế chấp, bảo lãnh; quyết định hành chính giải quyết khiếu nại tố cáo về đất đai, trích lục quyết định của toàn án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù với pháp luật đối với hộ gia đình hoặc nhóm người có quyền sử dụng đất chung thì phải có một trong các văn bản liên quan.


23.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian người sử sụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).


Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động mà phải trích đo địa chính thửa đất thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá hai mươi (20) ngày làm việc; trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá năm (05) ngày làm việc; trường hợp hồ sơ đăng ký biến động chưa có Giấy chứng nhận mà có một trong các giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai và các Điều 8, 9 và 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá ba mươi lăm (35) ngày làm việc.

23.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 ngày 5 tháng 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;


- Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


- Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


24. Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất – Mã số hồ sơ: T-LDG-07358540-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


25. Trích đo thửa đất đối với hộ gia đình, cá nhân - Mã số hồ sơ: T-LDG-073834-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


27. Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất – Mã số hồ sơ: T-LDG-074534-TT.


Đổi tên thủ tục thành: “Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc bằng quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất”.

27.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất hoặc bằng quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (bản chính và 01 bản sao);


- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (01 bản);

- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (02 bản chính);

- Phương án sản xuất kinh doanh.

27.4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày nhận hồ sơ đối với hồ sơ thế chấp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; nếu nộp hồ sơ sau 15 giờ thì việc đăng ký thế chấp được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo.

27.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 16 tháng 6 năm 2005 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


- Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


- Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp;


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

29. Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký – Mã số hồ sơ: T-LDG-074550-TT: Cập nhật mới.


29.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đã được ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có) trong trường hợp thay thế, bổ sung tài sản gắn liền với đất (bản chính và 01 bản sao);


- Hợp đồng về việc thay đổi nội dung thế chấp;

- Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (02 bản chính);

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyển về việc đổi tên của một bên hoặc các bên ký kết hợp đồng thế chấp trong trường hợp có sự thay đổi tên.


30. Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất – Mã số hồ sơ: T–LDG–074559–TT: Cập nhật mới.


30.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (02 bản chính); 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (bản chính và 01 bản sao).


30.4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày nhận hồ sơ; nếu hồ sơ đăng ký sau 15 giờ thì việc đăng ký thế chấp được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo.


30.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 16 tháng 6 năm 2005 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


- Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


- Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp;


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


31. Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Mã số hồ sơ: T–LDG–074569–TT.


Đổi tên thủ tục thành: “Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất”.

31.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


- Văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (hợp đồng chuyển nhượng đối với trường hợp nhận chuyển nhượng; di chúc hoặc biên bản phân chia thừa kế hoặc bản án, quyết định giải quyết tranh chấp của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật đối với trường hợp thừa kế hoặc đơn đề nghị của người thừa kế nếu người thừa kế là người duy nhất; văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho hoặc quyết định tặng cho đối với trường hợp nhận tặng cho);


- Giấy tờ về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai.


31.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).


- Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động mà phải trích đo địa chính thửa đất thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá hai mươi (20) ngày làm việc;

- Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá năm (05) ngày làm việc; 

- Trường hợp hồ sơ đăng ký biến động chưa có Giấy chứng nhận mà có một trong các giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai, các Điều 8, 9 và 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá ba mươi lăm (35) ngày làm việc.

31.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 16 tháng 6 năm 2005 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


- Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


- Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp;


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


32. Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất – Mã số hồ sơ: T–LDG– 074576–TT.

Đổi tên thủ tục thành: “Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất”.


32.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ: Bên đã góp vốn hoặc bên nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc cả hai bên nộp hồ sơ gồm có:


- Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận chấm dứt góp vốn;


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp.

32.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).


- Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động mà phải trích đo địa chính thửa đất thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá hai mươi (20) ngày làm việc;

- Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá năm (05) ngày làm việc; 

- Trường hợp hồ sơ đăng ký biến động chưa có Giấy chứng nhận mà có một trong các giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai, các Điều 8, 9 và 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá ba mươi lăm (35) ngày làm việc.

32.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 16 tháng 6 năm 2005 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


- Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


- Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp;


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;

- Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


33. Đăng ký cho thuê, cho thuê lại bằng quyền sử dụng đất – Mã số hồ sơ: T–LDG–075864–TT.


Đổi tên thủ tục thành: “Đăng ký cho thuê, cho thuê lại bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất”.


33.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;


- Văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (hợp đồng chuyển nhượng đối với trường hợp nhận chuyển nhượng; di chúc hoặc biên bản phân chia thừa kế hoặc bản án, quyết định giải quyết tranh chấp của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật đối với trường hợp thừa kế hoặc đơn đề nghị của người thừa kế nếu người thừa kế là người duy nhất; văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho hoặc quyết định tặng cho đối với trường hợp nhận tặng cho);


- Giấy tờ về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai và một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 8, 9 và 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP);


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


7.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).


- Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động mà phải trích đo địa chính thửa đất thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá hai mươi (20) ngày làm việc;

- Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá năm (05) ngày làm việc; 

- Trường hợp hồ sơ đăng ký biến động chưa có Giấy chứng nhận mà có một trong các giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai, các Điều 8, 9 và 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá ba mươi lăm (35) ngày làm việc.

33.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


33.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 16 tháng 6 năm 2005 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


- Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


- Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp;


- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


- Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


34. Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại bằng quyền sử dụng đất - Mã số hồ sơ: T–LDG–075865–TT.


Đổi tên thủ tục thành: “Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất”.


34.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại đã được xác nhận thanh lý hợp đồng hoặc hợp đồng cho thuê lại và văn bản thanh lý hợp đồng kèm theo.


34.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


- Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


- Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp;


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


35. Thẩm định, phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường – Mã số hồ sơ: T-LDG-075866-TT.

35.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ.


39. Đăng ký công trình khai thác nước dưới đất tại UBND cấp huyện đối với hộ gia đình, cá nhân (các giếng khoan có đường kính mở lỗ đến 110mm và lưu lượng khai thác nhỏ hơn 100 m3/ngày đêm) - Mã số hồ sơ: T-LDG-075870-TT: Bãi bỏ tòan bộ thủ tục.


41. Thẩm định, phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư – Mã số hồ sơ: T–LDG–058544–TT: Bãi bỏ tòan bộ thủ tục.

42. Thẩm định, phê duyệt phương án về đền bù hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư – Mã số hồ sơ: T–LDG–058548–TT.

42.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ trình đề nghị thẩm định phương án bồi thường;


- Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;


- Thông báo (kèm bản đồ) thu hồi đất;


- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (trong đó xác định nguồn kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) hoặc kế hoạch phân bổ kinh phí cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan có thẩm quyền (đối với dự án sử dụng nguồn ngân sách địa phương) hoặc văn bản xác định nguồn kinh phí để thực hiện chi trả bồi thương, hỗ trợ và tái định cư (đối với dự án mà nhà đầu tư ứng trước vốn chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư);


- Các tài liệu, hồ sơ liên quan: Biên bản ghi nhận về việc niêm yết công khai phương án bồi thường, văn bản của tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng về việc tổng hợp ý kiến đóng góp đối với phương án bồi thường; các văn bản áp dụng các chế độ chính sách, đơn giá đất, giá tài sản phát sinh (nếu có đã được có quan có thầm quyền phê duyệt);


- Các hồ sơ liên quan khác tuỳ theo từng trường hợp cụ thể.


42.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


42.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch.


42.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất;


- Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai;


- Nghị định số 84/20007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

- Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về việc quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;


- Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 7 tháng 12 năm 2004 và Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất;


- Thông tư số 118/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách ;


- Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất cho thuê đất;


- Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

- Quyết định số 85/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2009 ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


43. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất: Cập nhật mới.


43.1. Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: UBND cấp xã chuẩn bị đầy đủ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại;


- Thời gian nhận hồ sơ: trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


 b) Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp đủ điều kiện, ghi ý kiến đối với trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

Hoàn chỉnh hồ sơ đối với trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và viết giấy chứng nhận; chuyển toàn bộ các trường hợp đủ và không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến phòng Tài nguyên và Môi trường kèm theo hồ sơ. 


c) Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm tra, trình lãnh đạo UBND cấp huyện ban hành quyết định giao đất; phê duyệt kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


d) Bước 4: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện chuyển phiếu cung cấp thông tin địa chính đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính mà chủ sử dụng đất phải thực hiện. Chi cục Thuế ban hành thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính.


đ) Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện chuyển Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế về UBND xã, thị trấn để trả kết quả cho chủ sử dụng đất.


Thời gian trả kết quả: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


43.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. Hộ gia đình, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại UBND cấp xã.


43.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ.


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu);


- Bản chính và 01 bản sao một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, 2, 5 Điều 50 Luật Đất đai hoặc:


+ Giấy tờ chứng minh việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 (bản chính);


+ Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh thời điểm sử dụng đất theo quy định tại khoản 2, điều 3 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi  thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai (biên lai thuế sử dụng đất, giấy tờ về đăng ký hộ khẩu, đăng ký kê khai nhà đất, giấy khai sinh, quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc sử dụng đất, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan  có thẩm quyền có liên quan đến việc sử dụng đất.v.v… có ghi địa chỉ của nhà ở liên quan đến thửa đất);


  + Phiếu lấy ý kiến của khu dân cư có xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất kèm danh sách công khai tại địa phương sau 15 ngày.


- Bản sao hợp lệ sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân của chủ sử dụng đất;

- Những giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính (nếu có);

- Trường hợp chủ sử dụng đất không phải là người đứng tên trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, 2, 5 Điều 50, Luật Đất đai thì phải có giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 có chữ ký của bên chuyển quyền và văn bản xác nhận đất không có tranh chấp của UBND cấp xã;

- Trường hợp một phần thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận thì nộp thêm bản sao của các giấy chứng nhận đó;

- Danh sách công khai các trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Danh sách công khai các trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Tờ trình của UBND cấp xã về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Trường hợp có tài sản gắn liền với đất nộp bản chính và 01 bản sao các giấy tờ chứng minh về nguồn gốc và thời điểm tạo lập tài sản.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


43.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


43.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND xã, phường, thị trấn.


43.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất). 


43.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.


43.8. Lệ phí:  


- Phí đo đạc theo quy mô diện tích đo (trường hợp đo đạc thực tế);


- Phí khai thác: 10% mức thu của phí đo đạc nhưng tối đa không quá 200.000đồng/01 hồ sơ.


43.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

43.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


43.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; 


- Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp GCNQS đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

- Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;


- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; 


- Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;

- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số  84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi  thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 01/ĐK-GCN



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


Ngày…... / ...… / .......…


Quyển số …, Số thứ tự…..


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC 
GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Sử dụng để kê khai cả đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

		



		

		



		Kính gửi: UBND ............................................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT                


(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1. Tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………………………


….................................................................................................................................................... 


….................................................................................................................................................... 


….................................................................................................................................................... 


  1.2. Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………


  (Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của  người đại diện cùng có quyền sử dụng đất và sở hữu  tài sản của hộ. Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản  thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo)



		2. Đề nghị:  - Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất  


                    - Cấp GCN đối với thửa đất            Tài sản gắn liền với đất

		(Đánh dấu vào ô  trống lựa chọn)



		3. Thửa đất đăng ký quyền sử dụng (Không phải khai nếu đề nghị chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)


   3.1.Thửa đất số: …………....………..….….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….…………………....…; 


   3.3. Địa chỉ tại: .......................................................................................................................;


   3.4. Diện tích: …....……........ m2;  sử dụng chung: ...................... m2;  sử dụng riêng: …............... m2;


 3.5. Sử dụng vào mục đích: ..............................................., từ thời điểm: ……………….......; 


 3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: .................................................................................;


 3.7. Nguồn gốc sử dụng:..........................................................................................................;


(Ghi cụ thể: được  giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác)



		4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận hoặc chứng nhận bổ sung quyền sở hữu)



		4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:


 a) Tên công trình (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …): 
;


 b) Địa chỉ: 
;


 c) Diện tích xây dựng: ................ (m2); 

 d) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): 
;


 đ) Sở hữu chung: ………………................... m2,  sở hữu riêng: 
 m2;


 e) Kết cấu: 
;


 g) Cấp, hạng: ….................................................; h) Số tầng: 
;


 i) Năm hoàn thành xây dựng: ............................; k) Thời hạn sở hữu đến: 



(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)



		4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

		4.3. Cây lâu năm:



		 a) Diện tích có rừng: ………….....….…… m2;


 b) Nguồn gốc tạo lập: 


- Tự trồng rừng:


-  giao không thu tiền:


-  giao có thu tiền:


- Nhận chuyển quyền:


   - Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ……………......…               

		a) Loại cây: ………….....................…;


b) Nguồn gốc tạo lập: ..…….……..….


………………………….….………...


……………….………………………


………………………………………



		5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ……………………………………………………………….


   .....................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................



		6. Đề nghị: 


  6.2. Ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ………..………….……………………………... 


  6.3. Đề nghị khác: …………………………………………………………………………….





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


                                       ……………, ngày .... tháng ... năm ......

                                                     Người viết đơn

                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN


(Đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở)



		- Nội dung kê khai về đất, tài sản so với hiện trạng: …………………………………......…..... 


- Nguồn gốc sử dụng đất: ............................................................................................................ 


- Thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay:………...……………………......…... 


- Nguồn gốc tạo lập tài sản:......................................................................................................... 


- Thời điểm hình thành tài sản:……………………………………............................................ 


- Tình trạng tranh chấp về đất đai và tài sản gắn liền với đất: ....................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: …………….............................


…………………………………………………………..…......................…………………........



		………………, ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		……………., ngày….. tháng…. năm …..


TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch


(Ký tên, đóng dấu)






		III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)



		……………., ngày….. tháng…. năm …..


Cán bộ thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

		……………., ngày….. tháng…. năm …..


Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)





44. Đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định: Cập nhật mới.


44.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng theo quy định;


- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


 b) Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiến hành đo đạc; lập biên bản đo đạc, xác minh hiện trường có xác nhận của chủ sử dụng đất; thu phí, lệ phí; chuyển phiếu cung cấp thông tin địa chính đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Chi cục Thuế ban hành thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính;


Hoàn chỉnh hồ sơ và viết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyển phòng Tài nguyên và Môi trường.


 c) Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


d) Bước 4: Chủ sử dụng đất nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện:

- Công chức trả kết quả kiểm tra việc nộp lệ phí và trao thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế để người dân đến nộp tiền tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện;


- Chủ sử dụng đất nộp lại giấy biên nhận hồ sơ; cán bộ trả kết quả kiểm tra chứng từ gốc việc hiện nghĩa vụ tài chính theo thông báo của Chi cục Thuế (nhận 01 bộ phô tô giấy nộp tiền); yêu cầu chủ sử dụng đất ký nhận vào sổ theo dõi và trao kết quả. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền;


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


44.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


44.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu);


- Hợp đồng hoặc giấy tờ về chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


- Giấy tờ về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai và một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 8, 9 và 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP).


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 


44.4. Thời hạn giải quyết:  


a) Thời gian Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm định, ban hành thông báo: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


b) Thời gian niêm yết thông báo và đăng tin trên phương tiện  truyền thông: 30 ngày. Sau thời gian trên thời gian thực hiện cho mỗi trường hợp cụ thể là:


- Thời gian thực hiện về đăng ký biến động sau khi cấp giấy chứng nhận không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ không kể thời gian người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất  thực hiện nghĩa vụ tài chính;


- Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động mà phải trích đo địa chính thửa đất thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá hai mươi (20) ngày làm việc; trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá năm (05) ngày làm việc; Trường hợp hồ sơ đăng ký biến động chưa có Giấy chứng nhận mà có một trong các giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai, các Điều 8, 9 và 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá ba mươi lăm (35) ngày làm việc.

44.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


44.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất). 


44.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


44.8. Lệ phí:


- Phí đo đạc theo quy mô diện tích đo; 


- Phí khai thác: 10% mức thu của phí đo đạc nhưng tối đa không quá 200.000đồng/hồ sơ;


- Lệ phí trước bạ 0,5%.


44.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


44.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo của Phòng Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với người chuyển nhượng đã đi khỏi địa phương.


44.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; 


- Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;


- Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

- Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;


- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; 


- Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;

- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số  84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi  thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 01/ĐK-GCN



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


Ngày…... / ...… / .......…


Quyển số …, Số thứ tự…..


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC 
GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Sử dụng để kê khai cả đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

		



		

		



		Kính gửi: UBND ............................................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT                


(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1. Tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………………………


….................................................................................................................................................... 


….................................................................................................................................................... 


….................................................................................................................................................... 


  1.2. Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………


  (Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của  người đại diện cùng có quyền sử dụng đất và sở hữu  tài sản của hộ. Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản  thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo)



		2. Đề nghị:  - Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất  


                    - Cấp GCN đối với thửa đất            Tài sản gắn liền với đất

		(Đánh dấu vào ô


trống lựa chọn)



		3. Thửa đất đăng ký quyền sử dụng (Không phải khai nếu đề nghị chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)


   3.1.Thửa đất số: …………....………..….….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….…………………....…; 


   3.3. Địa chỉ tại: .......................................................................................................................;


   3.4. Diện tích: …....……........ m2;  sử dụng chung: ...................... m2;  sử dụng riêng: …............... m2;


 3.5. Sử dụng vào mục đích: ..............................................., từ thời điểm: ……………….......; 


 3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: .................................................................................;


 3.7. Nguồn gốc sử dụng:..........................................................................................................;


(Ghi cụ thể: được  giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác)



		4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận hoặc chứng nhận bổ sung quyền sở hữu)



		4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:


 a) Tên công trình (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …): 
;


 b) Địa chỉ: 
;


 c) Diện tích xây dựng: ................ (m2); 

 d) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): 
;


 đ) Sở hữu chung: ………………................... m2,  sở hữu riêng: 
 m2;


 e) Kết cấu: 
;


 g) Cấp, hạng: ….................................................; h) Số tầng: 
;


 i) Năm hoàn thành xây dựng: ............................; k) Thời hạn sở hữu đến: 



(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)



		4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

		4.3. Cây lâu năm:



		 a) Diện tích có rừng: ………….....….…… m2;


 b) Nguồn gốc tạo lập: 


- Tự trồng rừng:


-  giao không thu tiền:


-  giao có thu tiền:


- Nhận chuyển quyền:


   - Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ……………......…               

		a) Loại cây: ………….....................…;


b) Nguồn gốc tạo lập: ..…….……..….


………………………….….………...


……………….………………………


………………………………………



		5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ……………………………………………………………….


   .....................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................



		6. Đề nghị: 


  6.2. Ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ………..………….……………………………... 


  6.3. Đề nghị khác: …………………………………………………………………………….





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


                                       ……………, ngày .... tháng ... năm ......

                                                     Người viết đơn

                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN


(Đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở)



		- Nội dung kê khai về đất, tài sản so với hiện trạng: ……………………………………..... 


- Nguồn gốc sử dụng đất: ....................................................................................................... 


- Thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay:………...………………………... 


- Nguồn gốc tạo lập tài sản:.................................................................................................... 


- Thời điểm hình thành tài sản:……………………………………........................................ 


- Tình trạng tranh chấp về đất đai và tài sản gắn liền với đất: ................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: …………….........................


…………………………………………………………..…......................…………………....



		………………, ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		……………., ngày….. tháng…. năm …..


TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch


(Ký tên, đóng dấu)





		III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)



		……………., ngày….. tháng…. năm …..


Cán bộ thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

		……………., ngày….. tháng…. năm …..


Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)





45. Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế nhận tặng cho quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: Cập nhật mới.


45.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng theo quy định;


- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện;


- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiến hành thẩm tra, hoàn chỉnh hồ sơ; chuyển thông tin địa chính đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Chi cục Thuế ban hành thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính. 


c) Bước 3: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký duyệt; chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp phải cấp mới.


d) Bước 4: Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới.


đ) Bước 5: Chủ sử dụng đất nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện theo bước sau:


- Công chức trả kết quả viết phiếu nộp lệ phí và trao thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của Chi cục Thuế để nộp tiền tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện;


- Chủ sử dụng đất nộp lại giấy biên nhận hồ sơ; cán bộ trả kết quả kiểm tra chứng từ gốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo thông báo của Chi cục Thuế (nhận 01 bản phô to từ người sử dụng đất). Yêu cầu chủ sử dụng đất ký nhận vào sổ theo dõi và trao kết quả. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền;


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


45.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện. 


45.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất (Hợp đồng chuyển nhượng đối với trường hợp nhận chuyển nhượng; di chúc hoặc biên bản phân chia thừa kế hoặc bản án, quyết định giải quyết tranh chấp của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật đối với trường hợp thừa kế hoặc đơn đề nghị của người thừa kế nếu người thừa kế là người duy nhất; văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho hoặc quyết định tặng cho đối với trường hợp nhận tặng cho);

- Giấy tờ về sở hữu tài sản gắn liền với đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy chứng nhận công trình xây dựng hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại các điều 8,9,10 của nghị định 88/2009/NĐ-CP);


- Trường hợp bên chuyển nhượng, tặng cho là chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất thì phải có văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho tài sản gắn liền với đất đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã, cấp huyện theo quy định của pháp luật;


- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu); 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


45.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).


- Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động mà phải trích đo địa chính thửa đất thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá hai mươi (20) ngày làm việc;

- Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá năm (05) ngày làm việc; 

- Trường hợp hồ sơ đăng ký biến động chưa có Giấy chứng nhận mà có một trong các giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai, các Điều 8, 9 và 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá ba mươi lăm (35) ngày làm việc.

45.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


45.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất).


45.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


45.8. Lệ phí: 


- Lệ phí trước bạ: 0,5%;


- Phí khai thác: 10% mức thu của phí đo đạc nhưng tối đa không quá 200.000đồng/hồ sơ.


4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

45.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


45.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; 


- Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;


- Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ;


- Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;


- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp GCNQS đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

- Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;


- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; 


- Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ;

- Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số  84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 01/ĐK-GCN



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


Ngày…... / ...… / .......…


Quyển số …, Số thứ tự….


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Sử dụng để kê khai cả đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

		



		

		



		Kính gửi: UBND ............................................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT                


(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1. Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………………………


…..................................................................................................................................................


…..................................................................................................................................................


…..................................................................................................................................................


  1.2. Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………


  (Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của  người đại diện cùng có quyền sử dụng đất và sở hữu  tài sản của hộ. Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản  thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo)



		2. Đề nghị:  - Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất  


                    - Cấp GCN đối với thửa đất            Tài sản gắn liền với đất

		(Đánh dấu vào ô


trống lựa chọn)



		3. Thửa đất đăng ký quyền sử dụng (Không phải khai nếu đề nghị chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)


   3.1.Thửa đất số: …………....………..….….; 3.2. Tờ bản đồ số: …….…………………....…; 


   3.3. Địa chỉ tại: .......................................................................................................................;


   3.4. Diện tích: …....……........ m2;  sử dụng chung: ...................... m2;  sử dụng riêng: …............... m2;


 3.5. Sử dụng vào mục đích: ..............................................., từ thời điểm: ……………….......; 


 3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: .................................................................................;


 3.7. Nguồn gốc sử dụng:..........................................................................................................;


(Ghi cụ thể: được  giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác)



		4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận hoặc chứng nhận bổ sung quyền sở hữu)



		4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:


 a) Tên công trình (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …): 
;


 b) Địa chỉ: 
;


 c) Diện tích xây dựng: ................ (m2); 

 d) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): 
;


 đ) Sở hữu chung: ………………................... m2,  sở hữu riêng: 
 m2;


 e) Kết cấu: 
;


 g) Cấp, hạng: ….................................................; h) Số tầng: 
;


 i) Năm hoàn thành xây dựng: ............................; k) Thời hạn sở hữu đến: 



(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)



		4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

		4.3. Cây lâu năm:



		 a) Diện tích có rừng: ………….....….…… m2;


 b) Nguồn gốc tạo lập: 


- Tự trồng rừng:


-  giao không thu tiền:


-  giao có thu tiền:


- Nhận chuyển quyền:


   - Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ……………......…               

		a) Loại cây: ………….....................…;


b) Nguồn gốc tạo lập: ..…….……..….


………………………….….………...


……………….………………………


………………………………………



		5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ……………………………………………………………….


   .....................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................



		6. Đề nghị: 


  6.2. Ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ………..………….……………………………... 


  6.3. Đề nghị khác: …………………………………………………………………………….





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


                                       ……………, ngày .... tháng ... năm ......

                                                     Người viết đơn

                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN


(Đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở)



		- Nội dung kê khai về đất, tài sản so với hiện trạng: ……………………………………..... 


- Nguồn gốc sử dụng đất: ....................................................................................................... 


- Thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay:………...………………………... 


- Nguồn gốc tạo lập tài sản:.................................................................................................... 


- Thời điểm hình thành tài sản:……………………………………........................................ 


- Tình trạng tranh chấp về đất đai và tài sản gắn liền với đất: ................................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: …………….........................


…………………………………………………………..…......................…………………....



		………………, ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		……………., ngày….. tháng…. năm …..


TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch


(Ký tên, đóng dấu)





		III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)



		……………., ngày….. tháng…. năm …..


Cán bộ thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

		……………., ngày….. tháng…. năm …..


Giám đốc


(Ký tên, đóng dấu)








46. Đăng ký cho thuê, cho thuê lại tài sản gắn liền với đất: Cập nhật mới.


46.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện; 


- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại cho đúng theo quy định;  


- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thẩm tra hồ sơ, cập nhật nội dung cho thuê, cho thuê lại vào hồ sơ địa chính; Chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, trình lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện ký duyệt.


c) Bước 3: Chủ sử dụng đất nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện:

- Chủ sử dụng đất nộp phiếu hẹn; cán bộ trả kết quả viết biên lai thu lệ phí và yêu cầu chủ sử dụng đất ký nhận vào sổ theo dõi và trao kết quả. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền;


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


46.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


46.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Hợp đồng cho thuê tài sản gắn liền với đất;


- Văn bản giao dịch về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (hợp đồng chuyển nhượng đối với trường hợp nhận chuyển nhượng; di chúc hoặc biên bản phân chia thừa kế hoặc bản án, quyết định giải quyết tranh chấp của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật đối với trường hợp thừa kế hoặc đơn đề nghị của người thừa kế nếu người thừa kế là người duy nhất; văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho hoặc quyết định tặng cho đối với trường hợp nhận tặng cho);


- Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại các Điều 8, 9 và 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP);

- Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cho thuê tài sản gắn liền với đất đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã, cấp huyện theo quy định của pháp luật đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản không đồng thời là chủ sử dụng đất.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


46.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).


- Trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động mà phải trích đo địa chính thửa đất thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá hai mươi (20) ngày làm việc;

- Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá năm (05) ngày làm việc; 

- Trường hợp hồ sơ đăng ký biến động chưa có Giấy chứng nhận mà có một trong các giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai, các Điều 8, 9 và 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm không quá ba mươi lăm (35) ngày làm việc.

46.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân.


46.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Trung tâm Tích hợp thông tin địa lý và Đăng ký quyền sử dụng đất).


46.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


46.8. Lệ phí: Phí giao dịch bảo đảm:


- Các đối tượng thuộc địa bàn các phường, thị trấn: 30.000 đồng/trường hợp;


- Các đối tượng thuộc địa bàn các xã: 20.000 đồng/trường hợp.


46.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


46.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


46.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;


- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

- Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 16 tháng 6 năm 2005 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


- Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


- Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-BTNMT-NHNN ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp;


- Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


IV. Thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng.

1. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình – Mã số hồ sơ: T-LDG-061634-TT.


Đổi tên thủ tục thành: “Cấp giấy phép xây dựng mới công trình có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng thuộc nguồn vốn ngân sách ”.


1.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện;


- Công chức kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng công trình trong đó hẹn ngày xác minh thực địa và ngày trao trả kết quả giao cho cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để các cá nhân, tổ chức bổ sung;


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


 b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, xác minh tại thực địa, yêu cầu có mặt của tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép xây dựng để ký biên bản.


c) Bước 3: Lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan khi cần làm rõ thông tin để phục vụ việc cấp giấy phép xây dựng (nếu có): Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì hoàn tất hồ sơ, lập tờ trình, dự thảo giấy phép xây dựng công trình, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký cấp giấy phép xây dựng; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, cho cá nhân, tổ chức biết.


d) Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng hoặc chứng thực;


- Tổ chức, cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nộp phí, lệ phí theo quy định; nhận giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế được duyệt theo giấy phép xây dựng;


- Thời gian trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.


1.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.


1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (02 bản chính theo mẫu);


- Một trong những Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (02 bản sao hợp lệ);


- Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật (01 bản sao hợp lệ);


- Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình (thể hiện được vị trí mặt băng, mặt cắt, các mặt đứng chính, mặt bằng, mặt cắt móng công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình (đối với công trình theo tuyến); sơ đồ hệ thống và điểm đầu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải (03 bộ chính);


- Văn bản thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy đối với các công trình quy định tại khoản 1 điều 16 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Phòng cháy và chữa cháy (01 bản sao hợp lệ);


- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc các văn bản xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường đối với các công trình quy định tại khoản 3, điều 1 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (01 bản sao hợp lệ);


- Chứng chỉ hành nghề của các cá nhân thực hiện công việc thiết kế (01 bản sao hợp lệ).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


1.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để làm rõ thông tin phục vụ cấp giấy phép xây dựng).


1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.                                                          


1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.


1.8. Lệ phí: Bao gồm phí xây dựng và lệ phí cấp giấy phép xây dựng công trình:


- Phí xây dựng: 1% phí xây dựng công trình (không bao gồm chi phí thiết bị);


- Lệ phí cấp phép xây dựng công trình: 100.000 đồng/1giấy phép.


1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng.


1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung 1 số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10/06/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình)


Kính gửi: ..............................................................


1. Tên chủ đầu tư: .....................................................................................................

- Người đại diện: .................................................Chức vụ: ......................................

- Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ..............................Phường (xã) ...................................

- Tỉnh, thành phố: ......................................................................................................

- Số điện thoại: ..........................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: ...............................................................................................

- Lô đất số:.................................................Diện tích .......................................... m2. 


- Tại: ......................................................... Đường: ..................................................

- Phường (xã) .............................................Quận (huyện) ........................................

- Tỉnh, thành phố: ......................................................................................................

- Nguồn gốc đất: .......................................................................................................

3. Nội dung xin phép: ...............................................................................................

- Loại công trình: .......................................................Cấp công trình: .....................

- Diện tích xây dựng tầng 1: ................................................................................m2.


- Tổng diện tích sàn: ............................................................................................m2.


- Chiều cao công trình: .........................................................................................m.


- Số tầng: ...................................................................................................................

4. Đơn vị hoặc người thiết kế: ..................................................................................

- Địa chỉ: ...................................................................................................................

- Điện thoại: ..............................................................................................................

5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): ......................................................

- Địa chỉ: ............................................................. Điện thoại: ..................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .....................................cấp ngày ......................

6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): .......................................................................

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ........................... tháng.


8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


		............. ngày ......... tháng ......... năm .........


Người làm đơn



(Ký ghi rõ họ tên)





2. Cấp Giấy phép xây dựng mới công trình không thuộc nguồn vốn ngân sách : Cập nhật mới.


2.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện;


- Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng công trình trong đó hẹn ngày xác minh thực địa và ngày trao trả kết quả giao cho cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để các cá nhân, tổ chức bổ sung, làm lại cho đúng theo quy định;


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra hồ sơ, xác minh tại thực địa, yêu cầu có mặt của tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép xây dựng để ký biên bản.


c) Bước 3: Lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan khi cần làm rõ thông tin để phục vụ việc cấp giấy phép xây dựng (nếu có): Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì hoàn tất hồ sơ, lập tờ trình, dự thảo giấy phép xây dựng công trình, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký cấp giấy phép xây dựng; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, cho cá nhân, tổ chức biết.


d) Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng hoặc chứng thực:


- Tổ chức, cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nộp phí, lệ phí theo quy định; nhận giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế được duyệt theo giấy phép xây dựng;


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ làm việc các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


2.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.


2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ.


a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (02 bản chính theo mẫu);


- Một trong những Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (02 bản bản sao hợp lệ);


- Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (01 bản sao hợp lệ);


- Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng, mặt cắt móng công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình (đối với công trình theo tuyến); sơ đồ hệ thống và điểm đầu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải (03 bộ chính);


- Văn bản thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy đối với các công trình quy định tại khoản 1 điều 16 Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Phòng cháy và chữa cháy (01 bản sao hợp lệ);


- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc các văn bản xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường đối với các công trình quy định tại khoản 3, điều 1 Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (01 bản sao hợp lệ);

- Chứng chỉ hành nghề của các cá nhân thực hiện công việc thiết kế (01 bản sao hợp lệ).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


2.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để làm rõ thông tin phục vụ cấp giấy phép xây dựng). 


2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.  


2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.


2.8. Lệ phí: Bao gồm phí xây dựng và lệ phí cấp giấy phép xây dựng công trình.


a) Phí xây dựng: 1% phí xây dựng công trình (không bao gồm chi phí thiết bị).


b) Lệ phí cấp phép xây dựng công trình: 100.000 đồng/1giấy phép.


2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (có mẫu kèm theo).


2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình)


Kính gửi: ..............................................................


1. Tên chủ đầu tư: ...................................................................................................

- Người đại diện: .................................................Chức vụ: ....................................

- Địa chỉ liên hệ: ......................................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ..............................Phường (xã) .................................

- Tỉnh, thành phố: ....................................................................................................

- Số điện thoại: ........................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .............................................................................................

- Lô đất số:.................................................Diện tích ........................................ m2. 


- Tại: ......................................................... Đường: .................................................

- Phường (xã) .............................................Quận (huyện) ......................................

- Tỉnh, thành phố: ....................................................................................................

- Nguồn gốc đất: ......................................................................................................

3. Nội dung xin phép: ..............................................................................................

- Loại công trình: .......................................................Cấp công trình: ....................

- Diện tích xây dựng tầng 1: ..............................................................................m2.


- Tổng diện tích sàn: ..........................................................................................m2.


- Chiều cao công trình: ........................................................................................m.


- Số tầng: .................................................................................................................


4. Đơn vị hoặc người thiết kế: .................................................................................


- Địa chỉ: ..................................................................................................................


- Điện thoại: ............................................................................................................


5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): ....................................................


- Địa chỉ: ............................................................. Điện thoại: .................................


- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .....................................cấp ngày ....................

6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): .....................................................................


7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ........................... tháng.


8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


		......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn



(Ký ghi rõ họ tên)





3. Cấp Giấy phép cải tạo, sửa chữa công trình – Mã số hồ sơ: T-LDG-061795-TT.


Đổi tên thủ tục thành: “Cấp phép cải tạo sửa chữa, công trình có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước”.


3.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện;


- Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng công trình trong đó hẹn ngày xác minh thực địa và ngày trao trả kết quả giao cho cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ hướng dẫn để các cá nhân, tổ chức bổ sung, làm lại cho đúng theo quy định;


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.   


 b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) cấp huyện kiểm tra hồ sơ, xác minh tại thực địa, yêu cầu có mặt của tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép xây dựng để ký biên bản.


c) Bước 3: Lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan khi cần làm rõ thông tin để phục vụ việc cấp giấy phép xây dựng (nếu có);


- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì hoàn tất hồ sơ, lập tờ trình, dự thảo giấy phép xây dựng trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký cấp giấy phép xây dựng;


- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, cho cá nhân, tổ chức biết.


d) Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng hoặc chứng thực;


- Tổ chức, cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nộp phí, lệ phí theo quy định; nhận giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế được duyệt theo giấy phép xây dựng;


- Thời gian trả kết quả: Trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


3.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành  chính UBND cấp huyện.


3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


· Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (02 bản chính theo mẫu);


· Một trong những Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (02 bản sao hợp lệ);


· Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật (01 bản sao hợp lệ);


· Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình thể hiện được vị trí mặt băng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng, mặt cắt móng công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình (đối với công trình theo tuyến); sơ đồ hệ thống và điểm đầu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải (03 bộ chính);


· Ảnh chụp hiện trạng công trình;


- Văn bản thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy đối với các công trình quy định tại khoản 1 điều 16 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Phòng cháy và chữa cháy (01 bản sao hợp lệ);


- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc các văn bản xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường đối với các công trình quy định tại khỏan 3, điều 1 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (01 bản sao hợp lệ);


· Chứng chỉ hành nghề của các cá nhân thực hiện công việc thiết kế (01 bản sao hợp lệ).


b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.


3.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để làm rõ thông tin phục vụ cấp giấy phép xây dựng). 


3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.                           


3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.


3.8. Lệ phí: Bao gồm phí xây dựng và lệ phí cấp giấy phép xây dựng công trình:


- Phí xây dựng: 1% phí xây dựng công trình, không bao gồm chi phí thiết bị (chỉ thu trên phần chi phí sửa chữa, cải tạo công trình);


- Lệ phí cấp phép xây dựng công trình: 100.000 đồng/1giấy phép.


3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng.


3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho giấy phép cải tạo, sửa chữa công trình)


Kính gửi: ..............................................................


1. Tên chủ đầu tư: ...................................................................................................

- Người đại diện: .................................................Chức vụ: ....................................

- Địa chỉ liên hệ: ......................................................................................................


- Số nhà: ................. Đường ..............................Phường (xã) .................................

- Tỉnh, thành phố: ....................................................................................................


- Số điện thoại: ........................................................................................................


2. Địa điểm xây dựng: .............................................................................................


- Lô đất số:.................................................Diện tích ........................................ m2. 


- Tại: ......................................................... Đường: .................................................


- Phường (xã) .............................................Quận (huyện) ......................................


- Tỉnh, thành phố: ................................................................................................... 


- Nguồn gốc đất: ......................................................................................................


3. Nội dung xin phép: cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa công trình..........................


- Loại công trình: .......................................................Cấp công trình:.....................

- Diện tích xây dựng tầng 1: ..............................................................................m2.


- Tổng diện tích sàn: ..........................................................................................m2.


- Chiều cao công trình: ........................................................................................m.


- Số tầng: .................................................................................................................


4. Đơn vị hoặc người thiết kế: .................................................................................


- Địa chỉ: ..................................................................................................................


- Điện thoại: ............................................................................................................


5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): ....................................................


- Địa chỉ: ............................................................. Điện thoại: .................................


- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .....................................cấp ngày ....................


6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): .....................................................................


7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ........................... tháng.


8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


		......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn



(Ký ghi rõ họ tên)





4. Thủ tục cấp phép cải tạo sửa chữa, công trình có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng thuộc nguồn vốn ngân sách : Cập nhật mới.


4.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện;


- Công chức Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, vào sổ theo dõi, viết biên nhận hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng công trình trong đó hẹn ngày xác minh thực địa và ngày trao trả kết quả giao cho cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ hướng dẫn để các cá nhân, tổ chức bổ sung, làm lại cho đúng theo quy định.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.   


 b) Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) cấp huyện kiểm tra hồ sơ, xác minh tại thực địa, yêu cầu có mặt của tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép xây dựng để ký biên bản.


c) Bước 3: Lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan khi cần làm rõ thông tin để phục vụ việc cấp giấy phép xây dựng (nếu có): Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì hoàn tất hồ sơ, lập tờ trình, dự thảo giấy phép xây dựng trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký cấp giấy phép xây dựng; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do, cho cá nhân, tổ chức biết.


d) Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện; trường hợp nhận thay phải có văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực;


- Tổ chức, cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nộp phí, lệ phí theo quy định; nhận giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế được duyệt theo giấy phép xây dựng.


- Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. 


4.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.


4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (02 bản chính theo mẫu);


- Một trong những Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (02 bản sao hợp lệ);


- Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (01 bản sao hợp lệ);


- Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình thể hiện được vị trí mặt băng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng, mặt cắt móng công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình (đối với công trình theo tuyến); sơ đồ hệ thống và điểm đầu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải  (03 bộ chính);


- Ảnh chụp hiện trạng công trình;


- Văn bản thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy đối với các công trình quy định tại khoản 1 điều 16 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Phòng cháy và chữa cháy (01 bản sao hợp lệ);


- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc các văn bản xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường đối với các công trình quy định tại khoản 3 điều 1 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (01 bản sao hợp lệ);


- Chứng chỉ hành nghề của các cá nhân thực hiện công việc thiết kế (01 bản sao hợp lệ).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để làm rõ thông tin phục vụ cấp giấy phép xây dựng). 


4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng.


4.8. Lệ phí: Bao gồm phí xây dựng và lệ phí cấp giấy phép xây dựng công trình:


- Phí xây dựng: 1% phí xây dựng công trình, không bao gồm chi phí thiết bị (Chỉ thu trên phần chi phí sửa chữa, cải tạo công trình);


- Lệ phí cấp phép xây dựng công trình: 100.000 đồng/1giấy phép.


4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng.


4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho giấy phép cải tạo, sửa chữa công trình)


Kính gửi: ..............................................................


1. Tên chủ đầu tư: ...................................................................................................


- Người đại diện: .................................................Chức vụ: ....................................


- Địa chỉ liên hệ: ......................................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ..............................Phường (xã) .................................

- Tỉnh, thành phố: ....................................................................................................

- Số điện thoại: ........................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .............................................................................................

- Lô đất số:.................................................Diện tích ........................................ m2. 


- Tại: ......................................................... Đường: ................................................

- Phường (xã) .............................................Quận (huyện) ......................................

- Tỉnh, thành phố: ....................................................................................................

- Nguồn gốc đất: ......................................................................................................

3. Nội dung xin phép: cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa công trình......................


- Loại công trình: .......................................................Cấp công trình: ....................

- Diện tích xây dựng tầng 1: ..............................................................................m2.


- Tổng diện tích sàn: ..........................................................................................m2.


- Chiều cao công trình: ........................................................................................m.


- Số tầng: .................................................................................................................

4. Đơn vị hoặc người thiết kế: .................................................................................


- Địa chỉ: ..................................................................................................................

- Điện thoại: ............................................................................................................

5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): ....................................................

- Địa chỉ: ............................................................. Điện thoại: .................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): .....................................cấp ngày ....................

6. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): .....................................................................

7. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ........................... tháng.


8. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.


		......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)





5. Cấp Giấy phép xây dựng tạm công trình - Mã số hồ sơ: T-LDG-061877-TT.


5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng tạm (03 bản chính theo mẫu);


- Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (03 bản sao hợp lệ);


- Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng, mặt cắt móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình (đối với công trình theo tuyến); sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải. Riêng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng thì phải có ảnh chụp hiện trạng công trình (03 bản chính);


- Giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức Tư vấn, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế, kết cấu, khảo sát (03 bản sao hợp lệ);


- Bản cam kết tự phá dỡ công trình khi thực hiện quy hoạch xây dựng (01 bản chính).


5.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để làm rõ thông tin phục vụ cấp giấy phép xây dựng).


5.8. Lệ phí: Không.


5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


6. Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình đã cấp do giấy phép xây dựng đã cấp có sai sót – Mã số hồ sơ: T-LDG-631931-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


7. Thủ tục Điều chỉnh, thay đổi bản vẽ thiết kế được duyệt kèm theo Giấy phép xây dựng công trình - Mã số hồ sơ: T-LDG-061913-TT.


Đổi tên thủ tục thành: “Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình”.


7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình (03 bản chính);


- Bản chính Giấy phép xây dựng công trình đã được cấp;


- Bản vẽ thiết kế xây dựng được duyệt theo giấy phép xây dựng (01 bản chính);


- Bản vẽ thiết kế điều chỉnh, thay đổi công trình xây dựng do tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện kèm thuyết minh thiết kế, kết cấu, khảo sát (03 bản chính);


- Giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức Tư vấn, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế, kết cấu, khảo sát (03 bản sao hợp lệ).


7.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để làm rõ thông tin phục vụ cấp giấy phép xây dựng). 


7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


8. Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình - Mã số hồ sơ: T-LDG-061950-TT.

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin gia hạn Giấy phép xây dựng (01 bản chính);


- Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp.


8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng, quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


9. Cấp Giấy phép xây dựng mới nhà ở riêng lẻ trong đô thị - Mã số hồ sơ: T-LDG-061986-TT.

9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ.


a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng theo mẫu (03 bản chính);


- Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (03 bản sao hợp lệ);


- Bản vẽ thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị (03 bản chính). Bản vẽ thiết kế gồm các thành phần sau:


+ Tổng mặt bằng nhà ở trên lô đất, tỷ lệ 1/200÷1/500 có thể hiện số lô, ranh thửa đất và ranh lộ giới, khoảng lùi;


+ Họa đồ vị trí nhà ở;


+ Mặt bằng các tầng, các mặt đứng chính và các mặt cắt chính của nhà ở tỷ lệ 1/100÷1/200;


+ Mặt bằng, mặt cắt móng, sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải, tỷ lệ 1/100÷1/200.


- Giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế trong trường hợp thuê tổ chức, cá nhân có năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng lập bản vẽ thiết kế (03 bản sao hợp lệ).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


9.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (không kể thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để làm rõ thông tin phục vụ cấp giấy phép xây dựng). 


9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


a) Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng bằng hoặc nhỏ hơn 250 m2, có từ 2 tầng trở xuống thì mọi tổ chức, cá nhân được thiết kế nếu có kinh nghiệm đã từng thiết kế nhà ở có quy mô tương tự nhưng phải phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, tác động của công trình đến môi trường và an toàn của các công trình lân cận.

b) Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250 m2, từ 3 tầng trở lên hoặc nhà ở trong khu di sản văn hóa, di tích lịch sử-văn hóa hoặc trường hợp nâng tầng nhà ở thì việc thiết kế phải do tổ chức, cá nhân thiết kế có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện.


c) Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng lớn hơn 250 m2, từ 3 tầng trở lên thì chủ nhà phải thuê nhà thầu khảo sát xây dựng có điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 46 và Điều 54 Nghị định 12/2009/NĐ-CP để thực hiện khảo sát xây dựng, trừ khi có được các số liệu khảo sát xây dựng đủ tin cậy do cơ quan có chức năng hoặc có thẩm quyền cung cấp.


d) Kiểm tra hiện trạng các công trình liền kề và các công trình lân cận khi xây dựng nhà ở tại đô thị, điểm dân cư tập trung và điểm dân cư nông thôn: Chủ nhà có thể tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp thực hiện việc này. Nội dung kiểm tra hiện trạng công trình liền kề bao gồm: tình trạng lún, nghiêng, nứt, thấm dột và các biểu hiện bất thường khác của công trình liền kề. Kết quả kiểm tra hiện trạng được thể hiện bằng văn bản hoặc bằng ảnh, bằng phim. Khi cần thiết, tiến hành đo đạc và đánh dấu các biểu hiện hư hỏng trên bề mặt công trình để có cơ sở theo dõi. 

9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Thông tư số 39/2009/TT-BXD ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ;


- Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


10. Cấp Giấy phép cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ trong đô thị - Mã số hồ sơ: T-LDG-062041-TT.

10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ.


a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (03 bản chính theo mẫu);


- Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (03 bản sao hợp lệ);


- Bản vẽ thiết kế sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ trong đô thị do cá nhân tự đo vẽ, thiết kế hoặc thuê các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện (03 bản chính). Bản vẽ thiết kế gồm các thành phần sau:


+ Tổng mặt bằng nhà ở trên lô đất, tỷ lệ 1/200÷1/500 có thể hiện số lô, ranh thửa đất và ranh lộ giới, khoảng lùi;


+ Họa đồ vị trí nhà ở;


+ Mặt bằng các tầng, các mặt đứng chính và các mặt cắt chính của nhà ở tỷ lệ 1/100÷1/200;


+ Mặt bằng, mặt cắt móng, sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải, tỷ lệ 1/100÷1/200.


- Ảnh chụp mặt đứng chính hiện trạng kèm bản vẽ hiện trạng nhà ở cũ phải thể hiện được mặt bằng các tầng, mặt cắt, mặt đứng và trình bày giải pháp tháo dỡ nhà ở cũ do tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện (03 bản chính nếu có);


- Trường hợp nâng tầng phải có hồ sơ khảo sát hiện trạng xác định nhà ở đủ điều kiện nâng tầng hoặc biện pháp gia cố của tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện (03 bản chính);


- Giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế, kết cấu, khảo sát trong trường hợp thuê tổ chức, cá nhân có năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng lập bản vẽ thiết kế xây dựng (03 bản sao hợp lệ).


10.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để làm rõ thông tin phục vụ cấp giấy phép xây dựng). 


10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


10.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ, sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Thông tư số 39/2009/TT-BXD ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ;


- Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


11. Cấp Giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ trong đô thị - Mã số hồ sơ: T-LDG-062162-TT.

11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng tạm (03 bản chính theo mẫu);


- Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật (03 bản sao hợp lệ);


- Bản vẽ thiết kế xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ trong đô thị do cá nhân tự đo vẽ, thiết kế hoặc thuê các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện (03 bản chính). Bản vẽ thiết kế gồm các thành phần sau:


+ Tổng mặt bằng nhà ở trên lô đất, tỷ lệ 1/200÷1/500 có thể hiện số lô, ranh thửa đất và ranh lộ giới, khoảng lùi;


+ Họa đồ vị trí nhà ở;


+ Mặt bằng các tầng, các mặt đứng chính và các mặt cắt chính của nhà ở tỷ lệ 1/100÷1/200;


+ Mặt bằng, mặt cắt móng, sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải, tỷ lệ 1/100÷1/200.


- Giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế, kết cấu, khảo sát trong trường hợp thuê tổ chức, cá nhân có năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng lập bản vẽ thiết kế xây dựng (03 bản sao hợp lệ);


- Bản cam kết tự phá dỡ nhà ở khi thực hiện quy hoạch xây dựng (01 bản chính).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


11.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, (không kể thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để làm rõ thông tin phục vụ cấp giấy phép xây dựng). 


11.8. Lệ phí: Không.


11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


11.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


12. Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị do giấy phép xây dựng đã cấp có sai sót – Mã số hồ sơ: T-LDG-062403-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


13. Điều chỉnh, thay đổi bản vẽ thiết kế được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị - Mã số hồ sơ: T-LDG-062410-TT.

Đổi tên thủ tục thành: “Điều chỉnh Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị”.


13.3. Thành phần, số lượng hồ sơ.


a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn xin điều chỉnh, thay đổi bản vẽ thiết kế xây dựng nhà ở (03 bản chính);


- Bản chính Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong đô thị đã được cấp;


- Bản vẽ thiết kế xây dựng được duyệt theo giấy phép xây dựng (01 bản chính);


- Bản vẽ thiết kế nhà ở riêng lẻ trong đô thị điều chỉnh do cá nhân tự đo vẽ, thiết kế hoặc thuê các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện (03 bản chính). Bản vẽ thiết kế gồm các thành phần sau:


+ Tổng mặt bằng nhà ở trên lô đất, tỷ lệ 1/200÷1/500 có thể hiện số lô, ranh thửa đất và ranh lộ giới, khoảng lùi;


+ Họa đồ vị trí nhà ở;


+ Mặt bằng các tầng, các mặt đứng chính và các mặt cắt chính của nhà ở tỷ lệ 1/100÷1/200;


+ Mặt bằng móng, sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải, tỷ lệ 1/100÷1/200.


- Giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế, kết cấu, khảo sát trong trường hợp thuê tổ chức, cá nhân có năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng khảo sát, thiết kế (03 bản sao hợp lệ).


13.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan để làm rõ thông tin phục vụ cấp giấy phép xây dựng - thời gian lấy ý kiến không quá 10 ngày làm việc).


13.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


13.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư; quản lý các dự án đầu tư (thuộc nguồn vốn ngân sách); cấp phép xây dựng và phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


- Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


14. Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu cho cá nhân trong nước có nhà ở được tạo lập từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 (ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành) – Mã số hồ sơ: T-LDG-087757-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


15. Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu cho cá nhân trong nước có nhà ở được tạo lập từ sau ngày 01 tháng 7 năm 2006 (ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành) – Mã số hồ sơ: T-LDG-087841-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


16. Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân trong nước đối với trường hợp nhận chuyển nhượng một phần của nhà ở đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở – Mã số hồ sơ: T-LDG-087850-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


17. Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân trong nước đối với trường hợp nhận chuyển nhượng toàn bộ nhà ở đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở – Mã số hồ sơ: T-LDG-087865-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


18. Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân trong nước - Mã số hồ sơ: T-LDG-087881-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


19. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân trong nước – Mã số hồ sơ: T-LDG-087886-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


20. Xác nhận thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân trong nước – Mã số hồ sơ: T-LDG-087896-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


21. Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng lần đầu cho cá nhân trong nước có công trình xây dựng được tạo lập từ trước ngày 10 tháng 8 năm 2005 (ngày Nghị định số 95/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) – Mã số hồ sơ: T-LDG-077793-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


22. Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng lần đầu cho cá nhân trong nước có công trình xây dựng được tạo lập từ ngày ngày 10 tháng 8 năm 2005 (ngày Nghị định số 95/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) – Mã số hồ sơ: T – LDG – 077782 - TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


23. Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng lần đầu đối với cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài – Mã số hồ sơ: T-LDG-077776-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


24. Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân trong nước, người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đối với trường hợp nhận chuyển nhượng một phần công trình xây dựng đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng – Mã số hồ sơ: T-LDG-077769-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


25. Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân trong nước, người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đối với trường hợp nhận chuyển nhượng toàn bộ công trình xây dựng đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng – Mã số hồ sơ: T-LDG-077754-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


26. Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình cho cá nhân trong nước, người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài – Mã số hồ sơ: T-LDG-077747-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


27. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân trong nước, người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài – Mã số hồ sơ: T-LDG-077683-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


28. Xác nhận thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho cá nhân trong nước, người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài – Mã số hồ sơ: T-LDG-077662-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


29. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ Nhiệm vụ - Dự toán quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn - Mã số hồ sơ: T-LDG-077646-TT.


29.8. Lệ phí: Không.


30. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ Nhiệm vụ - Dự toán quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/500 - Mã số hồ sơ: T-LDG-077632-TT.


30.8. Lệ phí: Không.


30.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


30.10. Yều cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không.


31. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ Đồ án quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn - Mã số hồ sơ: T-LDG-077617-TT.


31.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt hồ sơ Đồ án quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn (03 bản chính);


- Hồ sơ Đồ án quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn (07 bộ chính);


- Nhiệm vụ - Dự toán quy hoạch được phê duyệt: Quyết định phê duyệt; bảng thuyết minh nhiệm vụ - dự toán quy hoạch (03 bản sao hợp lệ); 


- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã đã được thông qua đối với quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn (03 bản sao hợp lệ).


31.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


32. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 - Mã số hồ sơ: T-LDG-077692-TT.


32.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Đố án quy họach chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 của chủ đầu tư (03 bản chính);


- Hồ sơ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 được chủ đầu tư thiết lập (07 bộ chính);


- Văn bản chấp thuận của cơ quan chức năng về các yêu cầu khác liên quan đến công trình (03 bản sao hợp lệ nếu có);


- Nhiệm vụ - Dự toán quy hoạch được phê duyệt: Quyết định phê duyệt; bảng thuyết minh nhiệm vụ - Dự toán quy họach (03 bản sao hợp lệ);


- Báo cáo của đơn vị tư vấn về việc kết quả lấy ý kiến của nhân dân (kèm theo biên bản lấy ý kiến) đối với quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500;


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức tư vấn thiết kế; Chứng chỉ hành nghề của các cá nhân chủ trì thiết kế các lĩnh vực: kiến trúc sư quy hoạch, kỹ sư khảo sát, kỹ sư giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật khác (03 bản sao hợp lệ).


32.10. Yều cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không.


V. Thủ tục hành chính lĩnh vực nông lâm nghiệp.

1. Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại – Mã số hồ sơ: T-LDG-057968-TT.

1.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bỏ phần xác nhận của UBND cấp xã trong mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại và biểu tóm tắt kết quả đầu tư và tình hình sản xuất kinh doanh của trang trại. 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                                        …..(1)…..,ngày….tháng……năm…...


ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


KINH TẾ TRANG TRẠI


Kính gửi: UBND …………………………………….………….


Họ và tên chủ hộ:………………………………. Dân tộc:…………………………….

Đăng ký thường trú tại:…………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:…………………………cấp ngày….tháng ……năm………

Điện thoại:………………Fax:………………………..Email:………………………………

Địa điểm sản xuất,kinh doanh:…………………………………………………………

Loại hình sản xuất, kinh doanh hiện nay:……………………….(2)…………………..

Tên giao dịch:………………………………………(3)……………………………….


Tổng diện tích đất:……………………………………………..ha; Trong đó


                     Đất sản xuất : (4) ……………………………………...…..
ha


                  Chia ra:  . Đất nuôi thủy sản:………………………….…….
ha


                                 . Đất trồng cây hàng năm:………………….……...
ha


                                 . Đất trồng cây lâu năm:…………………….……..
ha


                                 . Đất chăn nuôi:…………………………….….......
ha


                                 . Đất làm giống:…………………………….….......
ha


                                 . Đất khác(ghi rõ):…………………………....……
ha   


Vật nuôi(giasúc,giacầm):……………………………………………………….con (5)


Thủy sản nuôi (cá,tôm):………………………………………………...……con/kg (5)


Sản lượng hàng năm:…………………………………………………………….tấn (6)


Vốn đầu tư:………………………(7)……..…………………………………triệu đồng


Sử dụng số lao động bình quân trong năm:……………………………………….người


Giá trị sản lượng hàng hóa bình quân năm:……..……………………………triệu đồng


Đề nghị UBND cấp huyện xem xét công nhận và cấp giấy chứng nhận là hộ sản xuất kinh doanh theo mô hình kinh tế trang trại.


Chúng tôi cam kết thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi của các chủ trang trại./.


                                                                                               CHỦ HỘ     








                  (Ký tên)


Chú thích:   (1) : Địa danh huyện địa bàn tổ chức sản xuất của trang trại.


                     (2) : Các loai hình trang trại theo quy định tại quyết đinh số 152/QĐ,UBNDT.03 ngày 02 tháng 10 năm 2003 của UBND tỉnh Sóc Trăng v/v ban hành quy định về một số cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư đối với trang trại sản xuất nông,lâm,ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.


                     (3) : Ghi rõ tên giao dịch của cơ sở SX( có thể trùng tên chủ hộ hoặc tên khác )


                     (4) : Đất sản xuất bằng tổng các loại đất liệt ke bên dưới; đất chăn nuôi tính diện tích chuồng trại;đất làm giông tính diện tích ao….


                     (5) : Ghi loại và số lượng cho từng loại cây, con.


                     (6) : Ghi loại và sản lượng cho từng loại cây, con.


                     (7) : Tổng vốn đầu tư cho xây dựng công trình,mua thiết bị, vật tư.


BIỂU TÓM TẮT VỀ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TRANG TRẠI


NĂM …………………………………


Họ và tên chủ trang trại:………………………………………………………………


Loại hình sản xuất:…………………………………………………………………… 

Địa điểm sản xuất:…………………………………………………………………….


		S


T


T

		Tên sản phẩm và  dịch vụ

		Tổng vốn sản xuất

		Lao động

		Quy mô 
sản xuất

		Năng suất 
hiện nay 
(hoặc dự kiến)

		Sản lượng 
thu hoạch trong năm

		Giá bán 
sản phẩm

		Giá trị 
sản lượng 
thu hoạch



		

		

		

		Tổng

		Lao động thuê

		Đơn vị tính

		Số lượng




		Đơn vị 
tính

		Số lượng

		Đơn vị tính

		Số lượng

		Đơn vị tính

		Số lượng

		Đơn vị 
tính

		Số lượng



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)

		(14)

		(15)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		………., ngày…... Tháng…...năm………


Chủ trang trại


(Ký tên)





2. Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại – Mã số hồ sơ: T-LDG-058006-TT.


2.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bỏ phần xác nhận của UBND cấp xã trong mẫu đơn xin cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại và biểu tóm tắt kết quả đầu tư và tình hình sản xuất kinh doanh của trang trại.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN


KINH TẾ TRANG TRẠI


Kính gửi: UBND 



Họ và tên: 
 Tuổi: 



Số CMND: 
 CA Tỉnh:
cấp ngày:



Hộ khẩu thường trú: 



Điện thoại: 
Fax: 



Là (1)



Vị trí và quy mô đất đai của trang trại:


Địa điểm sản xuất kinh doanh



Diện tích đất đai dùng để sản xuất
 ha.


Đề nghị UBND huyện (thị xã, thành phố) 
 xem xét cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Tôi cam đoan thực hiện đúng, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của chủ trang trại.


		

		(2), ngày … tháng ….  năm 

Chủ hộ


(Ký tên)





Ghi chú:


(1): Ghi theo từng trường hợp cụ thể dưới đây:


- Trường hợp người đề nghị được cấp giấy chứng nhận trang trại là chủ đầu tư trang trại thì ghi như sau: “Chủ đầu tư xây dựng trang trại”


- Trường hợp người đề nghị cấp giấy chứng nhận trang trại là người nhận chuyển nhượng trang trại đã được cấp giấy chứng nhận, thi ghi như sau: “người nhận chuyển nhượng hợp pháp trang trại đã được cấp giấy chứng nhận của ông (bà)  …  … … … … … … … … … … …  có hộ khẩu thường trú tại … … … … … … … … … … … … … … …”


- Trường hợp người đề nghị được cấp giấy chứng nhận trang trại là  người được hưởng thừa kề trang trại đã được cấp giấy chứng nhận trang trại, ghi: “người được hưởng thừa kế hợp pháp trang trại đã được cấp giấy chứng nhận của ông (bà) … … … … … … … … có hộ khẩu thường trú tại … … … … … … … … … … … … … … … … … …”


(2) Địa danh


BIỂU TÓM TẮT VỀ KẾT QUẢ ĐẦU TƯ VÀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TRANG TRẠI


NĂM …………………………………


Họ và tên chủ trang trại:……………………………………………...…………………

Loại hình sản xuất:………………………………………………………………………


Địa điểm sản xuất:………………………………………………………………………


		S


T


T

		Tên sản phẩm và  dịch vụ

		Tổng vốn sản xuất

		Lao động

		Quy mô 
sản xuất

		Năng suất 
hiện nay 
(hoặc dự kiến)

		Sản lượng 
thu hoạch 
trong năm

		Giá bán 
sản phẩm

		Giá trị 
sản lượng 
thu hoạch



		

		

		

		Tổng

		Lao động thuê

		Đơn vị tính

		Số lượng



		Đơn vị 
tính

		Số lượng

		Đơn vị tính

		Số lượng

		Đơn vị tính

		Số lượng

		Đơn vị 
tính

		Số lượng



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)

		(9)

		(10)

		(11)

		(12)

		(13)

		(14)

		(15)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		………., ngày…... Tháng…...năm………


Chủ trang trại


(Ký tên)








3. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ xây dựng và phát triển các dự án mô hình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư trong nông nghiệp – Mã số hồ sơ: T-LDG-058177-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.

VI. Thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính.

1. Thủ tục bán đấu giá tài sản, hàng hóa bị tịch thu sung công quỹ  (Tài sản dưới 20 triệu đồng) – Mã số hồ sơ: T-LDG-058533-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


2. Thẩm định giá mua sắm, sửa chữa tài sản - Mã số hồ sơ: T-LDG-058536-TT.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản được phê duyệt;


- Văn bản được cơ quan chức năng phê duyệt chủ trương mua sắm, sửa chữa tài sản;


- Văn bản đề nghị thẩm định mua sắm, sửa chữa tài sản;


- 03 bảng báo giá của 03 nhà cung cấp kèm theo catalogue;


- Bảng chiết tính khối lượng, đơn giá, các thông số kỹ thuật, hãng sản xuất, nước sản xuất của tài sản đề nghị thẩm định;


- Hình ảnh minh hoạ có kích thước của tài sản đã được thẩm tra;


- Các văn bản liên quan đến công tác mua sắm, sửa chữa tài sản.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


2.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


3. Hoàn trả các khoản đã nộp ngân sách - Mã số hồ sơ :T-LDG-058551-TT.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Quyết định hoàn trả của cơ quan thu;


- Công văn đề nghị hoàn trả của cơ quan thu gửi cơ quan tài chính (01 bản chính);


- Giấy xác nhận của kho bạc  xác định số tiền thuộc diện hoàn trả thực đã nộp ngân sách  (01 bản chính).


4. Thu các khoản đã nộp ngân sách – Mã số hồ sơ: T-LDG-058553-TT:  Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


5. Giải quyết kinh phí đào tạo cho cán bộ, công chức, viên chức – Mã số hồ sơ : T-LDG-058554-TT.

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Quyết định số 137/2003/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2003-2010;

- Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chỉnh phủ về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006-2010;


- Thông tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ;


- Quyết định 15/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về trợ cấp và tiền thưởng đối với công chức viên chức đi học trong nước.


VII. Thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

5. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã – Mã số hồ sơ: T-LDG-058127-TT.


5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã (theo mẫu);


- Điều lệ hợp tác xã (theo mẫu);


- Danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã hoặc danh sách hợp tác xã thành viên, Hội đồng quản trị đối với liên hiệp hợp tác xã; số lượng xã viên (theo mẫu);


- Biên bản đã thông qua tại hội nghị thành lập hợp tác xã.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


6. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã – Mã số hồ sơ: T-LDG-058913-TT.


6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


· Thông báo lập chi nhánh văn phòng đại diện (theo mẫu);


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã (01 bản sao hợp lệ);


· Quyết định của Ban quản trị và Biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về thành lập chi nhánh; văn phòng đại diện bao gồm: Địa điểm; ngành nghề và người đứng đầu của chi nhánh, văn phòng đại diện;


- Nếu Chi nhánh hợp tác xã đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện thì phải kèm theo: Chứng chỉ hành nghề và bản sao chứng minh nhân dân của Trưởng chi nhánh hoặc Phó Chi nhánh.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


6.4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


6.8. Lệ phí: Phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1lần cấp.


8. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện hợp tác xã (trường hợp bị mất) – Mã số hồ sơ: T-LDG-059271-TT.


8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:



- Giấy đề nghị đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện;


- Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng thông báo việc mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của hợp tác xã hoặc bản in ba số báo đã đăng thông báo. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


9. Cấp Giấy chứng nhận đăng kinh doanh của hợp tác xã (thay đổi địa điểm kinh doanh) – Mã số hồ sơ: T-LDG-059480-TT.


9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Thông báo về đăng ký kinh doanh hợp tác xã (theo mẫu);


- Quyết định của Ban quản trị và biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


10. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi, bổ sung, ngành nghề hợp tác xã) – Mã số hồ sơ: T-LDG-059575-TT.


10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Thông báo về đăng ký kinh doanh hợp tác xã (theo mẫu);


- Quyết định của Hội đồng quản trị hợp tác xã và Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


11. Đăng ký sửa đổi điều lệ hợp tác xã – Mã số hồ sơ: T-LDG-059636-TT.


11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


·  Thông báo về đăng ký kinh doanh hợp tác xã (theo mẫu);

·  Quyết định của Ban quản trị và Biên bản (hoặc Nghị quyết) của Đại hội xã viên về việc sửa đổi điều lệ hợp tác xã;


- Bản điều lệ sửa đổi.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


12. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi tên hợp tác xã) -Mã số hồ sơ: T-LDG-059685-TT.

12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Thông báo về đăng ký kinh doanh của hợp tác xã (theo mẫu);


- Quyết định của Ban quản trị và Biên bản (hoặc Nghị quyết) của Đại hội xã viên về việc đổi tên hợp tác xã.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


13. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chia, tách hợp tác xã) – Mã số hồ sơ: T-LDG-059771-TT.


13.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Thông báo về đăng ký kinh doanh của hợp tác xã (theo mẫu);


- Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc chia tách hợp tác xã;


- Bản dự thảo điều lệ mới của hợp tác xã chia, tách;


- Danh sách xã viên, Ban Quản trị; Ban Kiểm soát sau khi chia tách;


- Phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia, tách với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã. 


14. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã) – Mã số hồ sơ: T-LDG-059804-TT.


14.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đăng ký kinh doanh (theo mẫu);


- Biên bản thông quan hội nghị thành lập hợp tác xã sát nhập, hợp nhất;

- Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã sau khi sáp nhập, hợp nhất;


- Biên bản thông qua tại hội nghị thành lập hợp tác xã sáp nhập, hợp nhất.


15. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban Quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã) – Mã số hồ sơ: T-LDG-059959-TT.


15.1. Trình tự thực hiện:


15.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Thông báo về đăng ký kinh doanh của hợp tác xã (theo mẫu);


- Quyết định bằng văn bản của Ban quản trị và Biên bản (hoặc Nghị quyết) của Đại hội xã viên về việc khai trừ xã viên, kết nạp xã viên mới, xã viên ra khỏi hợp tác xã làm thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã hoặc quyết định bằng văn bản của ban quản trị, biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách Ban quản trị, ban kiểm soát hợp tác xã;


- Trường hợp người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, thành viên ban quản trị hợp tác xã được thay đổi là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề đối với hợp tác xã kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đã thay thế.


16. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã) – Mã số hồ sơ: T – LDG – 059970- TT


16.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Thông báo về đăng ký kinh doanh hợp tác xã (theo mẫu);


- Quyết định của Ban quản trị và Biên bản (hoặc Nghị quyết) của Đại hội xã viên về việc thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã.

17. Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu – Mã số hồ sơ: T-LDG-0589979-TT.


17.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu.


17.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật đấu thầu số ngày 29 tháng 11 năm 2005;


- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.


A. MẪU TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

		[TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN]
[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




		Số:    /TTr-..

		……, ngày…..tháng…..năm…..





TỜ TRÌNH

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu

[Tên dự án hoặc tên gói thầu]

Kính gửi: [Tên người có thẩm quyền]

Căn cứ quyết định đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án [Ghi rõ số quyết định và ngày tháng năm] của [Tên người quyết định đầu tư hoặc người quyết định phê duyệt dự án] về việc phê duyệt dự án [Tên dự án được phê duyệt], [Tên chủ đầu tư] trình [Tên người có thẩm quyền] xem xét, phê duyệt kế hoạch đấu thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây.


I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN         

Phần này giới thiệu khái quát thông tin về dự án như sau:

- Tên dự án;


- Tổng mức đầu tư hoặc tổng vốn đầu tư;


- Tên chủ đầu tư hoặc chủ dự án;


- Nguồn vốn;


- Thời gian thực hiện dự án;


- Địa điểm, quy mô dự án;


- Các thông tin khác (nếu có).


II. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

Phần công việc này bao gồm các gói thầu hoặc công việc đã thực hiện trong quá trình chuẩn bị dự án như lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (báo cáo đầu tư), báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư) và một số công việc khác (nếu có).

Phần công việc đã thực hiện cũng bao gồm những gói thầu thực hiện trước do chưa đủ điều kiện để lập kế hoạch đấu thầu cho toàn bộ dự án mà chỉ lập kế hoạch đấu thầu riêng cho từng gói thầu.

Đối với từng gói thầu hoặc công việc đã thực hiện cần nêu rõ: tên đơn vị thực hiện; tên công việc hoặc tên gói thầu; giá trị thực hiện, giá hợp đồng hoặc giá trúng thầu; hình thức hợp đồng; thời gian thực hiện hợp đồng.

Biểu 1: Phần công việc đã thực hiện (1)

		STT

		Nội dung

công việc hoặc

tên gói thầu

		Đơn vị thực hiện

		Giá trị thực hiện, giá hợp đồng


hoặc 
giá trúng thầu

		Hình thức hợp đồng

		Thời gian thực hiện hợp đồng

		Văn bản phê duyệt (nếu có)(2)



		1

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		…

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Tổng cộng giá trị thực hiện, giá hợp đồng hoặc giá trúng thầu





Ghi chú:

(1) Trường hợp có nhiều gói thầu hoặc công việc đã thực hiện trước khi có quyết định đầu tư thì đưa biểu vào phần Phụ lục.

(2) Đối với các gói thầu đã thực hiện trước cần nêu tên văn bản phê duyệt (phê duyệt kế hoạch đấu thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu).

III. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Phần này bao gồm nội dung và giá trị các công việc không thể tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu như: chi phí cho ban quản lý dự án; chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng (nếu có); dự phòng phí (phần chưa phân bổ cho từng gói thầu) và những khoản chi phí khác (nếu có).

Biểu 2: Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

		STT

		Nội dung công việc

		Đơn vị thực hiện

		Giá trị thực hiện



		1

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 



		…

		 

		 

		 



		Tổng cộng giá trị thực hiện





IV. PHẦN KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

Phần kế hoạch đấu thầu bao gồm những công việc hình thành các gói thầu được thực hiện theo một trong bảy hình thức lựa chọn nhà thầu quy định trong Luật Đấu thầu. Các công việc như rà phá bom, mìn, vật nổ; xây dựng khu tái định cư; chuẩn bị mặt bằng xây dựng; bảo hiểm công trình, đào tạo; công việc tư vấn đấu thầu; tư vấn khảo sát, lập thiết kế xây dựng; tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị… phải được thể hiện rõ trong kế hoạch đấu thầu.

1. Biểu kế hoạch đấu thầu

kế hoạch đấu thầu bao gồm việc xác định số lượng các gói thầu và nội dung của từng gói thầu (tên gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn, hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng). Kế hoạch đấu thầu được lập thành biểu như sau:

Biểu 3: Tổng hợp kế hoạch đấu thầu (1)

		STT

		Tên 
gói thầu

		Giá gói thầu (2)

		Nguồn vốn

		Hình thức lựa chọn nhà thầu

		Phương thức 
đấu thầu

		Thời gian lựa chọn nhà thầu

		Hình thức 
hợp đồng

		Thời gian thực hiện hợp đồng
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		…

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Tổng cộng giá gói thầu





Ghi chú: 

(1) Trường hợp có nhiều gói thầu thì đưa Biểu kế hoạch đấu thầu vào phần Phụ lục kế hoạch đấu thầu của các gói thầu được xếp theo từng lĩnh vực, theo thứ tự thời gian và trình tự công việc thực hiện.

(2) Trường hợp giá gói thầu bao gồm cả dự phòng thì ghi rõ giá trị dự phòng. 

Tổng giá trị các phần công việc đã thực hiện, phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu và phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu không được vượt quá tổng mức đầu tư của dự án.

2. Giải trình nội dung kế hoạch đấu thầu [1]

a) Tên gói thầu và cơ sở phân chia các gói thầu


- Tên gói thầu:


Tên gói thầu thể hiện khái quát tính chất, nội dung và phạm vi công việc của gói thầu, phù hợp với nội dung công việc nêu trong dự án.

Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều phần riêng biệt (nhiều lô), tên gói thầu cần nêu tên của từng phần và tên từng phần phải thể hiện nội dung cơ bản của phần đó.

- Cơ sở phân chia các gói thầu


Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ vào nội dung dự án, tính chất của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian và theo các nguyên tắc sau:

+ Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án, không được chia những công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, đồng bộ yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ.

+ Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

+ Đảm bảo quy mô hợp lý (phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của dự án, năng lực của nhà thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước…).

+ Mỗi gói thầu chỉ có một hồ sơ mời thầu hoặc một hồ sơ yêu cầu và được tiến hành đấu thầu một lần.

Việc chia dự án thành các gói thầu trái với quy định để thực hiện chỉ định thầu hoặc tạo cơ hội cho số ít nhà thầu tham gia là không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu.

b) Giá gói thầu:


- Giá gói thầu là toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu (bao gồm cả chi phí dự phòng) được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc tổng dự toán, dự toán được duyệt (nếu có) và các quy định hiện hành.

- Đối với dự án sử dụng vốn ODA, giá gói thầu còn phải được xác định trên cơ sở của điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế đã được cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết với nhà tài trợ.

- Trong trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt thì giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu cần nêu rõ giá ước tính cho từng phần.

- Đối với những gói thầu lớn, phức tạp, thời gian thực hiện kéo dài, tại thời điểm lập kế hoạch đấu thầu chưa lường trước các công việc, chi phí phát sinh thì trong giá gói thầu cần bao gồm cả dự phòng. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa thông thường, áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói thì giá gói thầu không cần thiết có dự phòng.

- Trường hợp giá gói thầu có dự phòng thì trong kế hoạch đấu thầu cần phải thể hiện rõ chi phí dự phòng trong giá gói thầu. Việc xác định chi phí dự phòng và nội dung công việc cần có dự phòng căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan. Đối với gói thầu xây lắp cần căn cứ vào quy định của pháp luật về xây dựng.

- Khi tham dự thầu, nhà thầu tính giá dự thầu dựa trên khối lượng công việc cần thực hiện của gói thầu. Vì vậy trường hợp giá gói thầu có dự phòng, việc đánh giá và xác định giá đề nghị trúng thầu cần căn cứ vào giá gói thầu không kể phần dự phòng.

- Dự phòng trong giá gói thầu để giải quyết đối với những công việc phát sinh, trượt giá trong quá trình thực hiện hợp đồng và tạo thuận lợi khi điều chỉnh hợp đồng (nếu có).

- Khi lập kế hoạch đấu thầu, trường hợp đã có thiết kế chi tiết, dự toán cho hạng mục công việc xây lắp được phê duyệt thì giá gói thầu được xác định trên cơ sở dự toán cho hạng mục công việc xây lắp tương ứng với gói thầu.

Chú ý: Chi phí dự phòng chưa phân bổ nêu ở phần III (là tổng chi phí dự phòng của dự án trừ đi chi phí dự phòng đã phân bổ trong các gói thầu) để bổ sung cho chi phí tăng thêm khi dự toán được duyệt lớn hơn giá gói thầu được duyệt.

c) Nguồn vốn:


- Đối với mỗi gói thầu phải nêu rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn để thanh toán cho nhà thầu.

- Xác định rõ nguồn vốn để thanh toán cho nhà thầu là yêu cầu bắt buộc khi lập kế hoạch đấu thầu, tránh việc không có vốn thanh toán khi nhà thầu đã thực hiện hợp đồng.

-Trường hợp sử dụng vốn ODA thì phải nêu rõ tên nhà tài trợ vốn và cơ cấu nguồn vốn (trong nước, ngoài nước).

d) Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu:


- Hình thức lựa chọn nhà thầu:


+ Tùy theo tính chất, đặc điểm của gói thầu mà xác định hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành. Khi áp dụng hình thức khác với hình thức đấu thầu rộng rãi thì phải giải trình lý do cụ thể.

+ Khi lựa chọn hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế cần nêu rõ là đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước hoặc quốc tế hoặc có sơ tuyển.

+ Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, gói thầu EPC có giá trị ≥ 300 tỷ đồng và gói thầu xây lắp có giá trị ≥ 200 tỷ đồng theo quy định thì phải thực hiện sơ tuyển. Trường hợp những gói thầu trên có yêu cầu kỹ thuật cao, kỹ thuật có tính chất đặc thù, có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm mà trong thực tế chỉ có một số nhà thầu có khả năng đáp ứng yêu cầu thì có thể áp dụng đấu thầu hạn chế mà không cần thiết phải tiến hành sơ tuyển.

- Phương thức đấu thầu:


+ Phương thức đấu thầu một túi hồ sơ được áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế cho gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC.

+ Phương thức đấu thầu hai túi hồ sơ được áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế cho gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn.

+ Phương thức đấu thầu hai giai đoạn được áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế cho gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp, đa dạng, chủ đầu tư chưa hiểu rõ về gói thầu nên không có khả năng xác định rõ các yêu cầu về kỹ thuật.

đ) Thời gian lựa chọn nhà thầu:


Thời gian lựa chọn nhà thầu là khoảng thời gian để thực hiện các công việc như sơ tuyển nhà thầu (nếu có), lập hồ sơ mời thầu, thông báo mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu, chuẩn bị hồ sơ dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, trình thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thương thảo hoàn thiện và ký kết hợp đồng. Thời gian lựa chọn nhà thầu phải tiến hành trước thời điểm thực hiện hợp đồng một khoảng thời gian vừa đủ để thực hiện các công việc trên.

e) Hình thức hợp đồng:


- Tùy theo tính chất, yêu cầu công việc của gói thầu mà xác định hình thức hợp đồng phù hợp theo quy định để tránh việc áp dụng hợp đồng không khả thi dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Trường hợp trong một gói thầu có nhiều công việc tương ứng với nhiều hình thức hợp đồng thì hợp đồng đối với gói thầu đó có thể bao gồm nhiều hình thức hợp đồng.

- Trường hợp gói thầu bao gồm những phần công việc được xác định rõ về số lượng, khối lượng và khi thực hiện không có phát sinh, không có biến động về giá thì áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói. Đối với gói thầu xây lắp xét thấy sẽ có phát sinh khối lượng trong quá trình thực hiện và thị trường biến động (giá cả nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng biến động không lường trước được) chứa đựng nhiều rủi ro với chủ đầu tư và nhà thầu thì phải áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá.

g) Thời gian thực hiện hợp đồng:


Thời gian thực hiện hợp đồng đối với từng gói thầu được xác định cụ thể, phù hợp với tiến độ thực hiện toàn bộ dự án.

V. PHẦN CÔNG VIỆC CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN LẬP KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU (NẾU CÓ)

Trường hợp tại thời điểm lập kế hoạch đấu thầu, dự án có những phần công việc chưa đủ điều kiện hình thành nên gói thầu (dự án chưa phân bổ hết nguồn vốn đầu tư) thì phải nêu nội dung công việc và giá trị phần công việc còn lại trong kế hoạch đấu thầu.

VI. KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, [Tên chủ đầu tư] đề nghị người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt kế hoạch đấu thầu [Tên gói thầu hoặc tên dự án].

Trong trường hợp cần thiết, chủ đầu tư có thể đề nghị người có thẩm quyền xem xét việc ủy quyền cho chủ đầu tư phê duyệt một số nội dung cụ thể như: hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn  nhà thầu đối với những gói thầu đơn giản, quy mô nhỏ.

Kính trình [Tên người có thẩm quyền] xem xét, quyết định./.

 

		Nơi nhận:
- Như trên;
- [Tên cơ quan/tổ chức thẩm định];
-………………….;
- Lưu VT.

		[ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ]
(Ký, ghi họ tên, chức danh và đóng dấu)





18. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu xây dựng công trình – Mã số hồ sơ: T-LDG-059988-TT.


18.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;


- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

19. Thẩm định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu – Mã số hồ sơ: T-LDG-059994-TT.


19.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;


- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

- Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


VIII. Thủ tục hành chính lĩnh vực công thương.

2. Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh – Mã số hồ sơ: T-LDG-058221-TT.


2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (theo mẫu);


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có kinh doanh mặt hàng rượu, Giấy chứng nhận mã số thuế (bản sao hợp lệ);


- Bản đăng ký chất lượng, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hoặc bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (bản sao hợp lệ);


- Giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hóa cho các sản phẩm rượu (bản sao hợp lệ);


- Trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công cung cấp cho các cơ sở khác chế biến lại phải có bản sao hợp lệ hợp đồng mua bán giữa hai bên.


2.8. Lệ phí: Không. 


3. Đề nghị xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng – Mã số hồ sơ: T-LDG-058267-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


4. Thẩm định địa điểm kinh doanh xăng dầu – Mã số hồ sơ: T-LDG-058267-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


IX. Thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đà tạo.

1. Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cở sở - Mã số hồ sơ: T-LDG-057597-TT.


Đổi tên thủ tục thành: “Cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở từ sổ gốc”.


1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đối với người không có bản chính văn bằng, chứng chỉ khi trực tiếp đề nghị cấp bản sao phải nộp:


+ Phiếu yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ ghi đầy đủ các nội dung có trong bản chính văn bằng, chứng chỉ và số lượng bản sao xin cấp (theo mẫu);


+ Xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh.


- Nếu người có bản chính văn bằng, chứng chỉ khi trực tiếp đề nghị cấp bản sao, có xuất trình bản chính thì không phải nộp các giấy tờ trên;


- Đối với người yêu cầu cấp bản sao qua đường bưu điện phải gởi các giấy tờ gồm: 


+ Bản sao có công chứng hoặc chứng thực giấy chứng minh nhân dân;


+ Đơn yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ trong đó ghi đầy đủ các nội dung có trong bản chính; hộ khẩu thường trú, số chứng minh nhân dân, số lượng bản sao xin cấp. Đơn yêu cần phải có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương;


+ Lệ phí theo qui định và cước phí bưu điện.


- Trường hợp người làm thay phải có văn bản ủy quyền và phải xuất trình chứng minh thư nhân dân.


1.8. Lệ phí: Mua phôi và hoàn thiện bản sao: 7.000 đồng/1 bản.


1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính,chứng thực chữ ký;


- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 7 năm 2007 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.


2. Cấp phép dạy thêm, học thêm bậc trung học cơ sở - Mã số hồ sơ: T-LDG-057597-TT.


2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ.


2.4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


2.8. Lệ phí:  Lệ phí cấp giấy phép dạy thêm: 50.000 đồng/1 giấy phép.

4. Thành lập trường mầm non ngoài công lập - Mã số hồ sơ: T-LDG-057724-TT.


4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Hội đồng quản trị phải là những người có vốn xây dựng trường; số lượng thành viên không quá 11 người trong đó có Chủ tịch, Thư ký và thành viên.


b) Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có quốc tịch Việt Nam, có phẩm, chất đạo đức tốt, có bằng trung cấp chuyên nghiệp trở lên, có sức khoẻ, khi được đề cử không quá 65 tuổi, có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn giáo dục mầm non ít nhất 30 ngày hoặc chứng chỉ bồi dưỡng quản lý.


c) Hiệu trưởng là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có bằng Trung cấp sư phạm mầm non trở lên; chấp hành đúng chủ trương, chính sách và Pháp luật của Đảng và Nhà nước; có uy tín về phẩm chất, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khoẻ tốt, có đủ năng lực tổ chức, quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục.


d) Giáo viên là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm mầm non ít nhất là 30 ngày; chấp hành đầy đủ chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất, đạo đức tốt, thương yêu và tôn trọng trẻ em; sức khoẻ tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm; giáo viên mầm non phải có bằng trung cấp sư phạm mầm non trở lên, đối với những người có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm khác.


đ) Nhân viên y tế, kế toán có bằng trung cấp theo chuyên môn được giao.


e) Cơ sở vật chất trang thiết bị giảng dạy phải phù hợp với yêu cầu về nội dung và phương pháp của chương trình giáo dục; bảo đảm tính khoa học, tính sư phạm; an toàn cho người sử dụng, phù hợp với sự phát triển tâm lý và sinh lý lứa tuổi học sinh.


f) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tạo điều kiện cho trẻ em đi học.


g) Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và có không có 15 nhóm trẻ, mẫu giáo.


5. Thành lập trường tiểu học ngoài công lập - Mã số hồ sơ: T-LDG-057692-TT.

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


a) Hội đồng quản trị phải là những người có vốn xây dựng trường; số lượng thành viên không quá 11 người trong đó có Chủ tịch, Thư ký và thành viên.


b) Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có quốc tịch Việt Nam, có phẩm, chất đạo đức tốt, có bằng trung cấp chuyên nghiệp trở lên, có sức khoẻ, khi được đề cử không quá 65 tuổi, có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn giáo dục tiểu học ít nhất 30 ngày hoặc chứng chỉ bồi dưỡng quản lý.


c) Hiệu trưởng là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có bằng Trung cấp sư phạm Tiểu học trở lên; chấp hành đúng chủ trương, chính sách và Pháp luật của Đảng và ; có uy tín về phẩm chất, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khoẻ tốt, có đủ năng lực tổ chức, quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục.


d) Giáo viên, nhân viên là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có bằng trung cấp sư phạm Tiểu học trở lên; chấp hành đầy đủ chủ trương, chính sách và pháp luật của ; có phẩm chất, đạo đức tốt,  thương yêu và tôn trọng trẻ em; sức khoẻ tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm.


đ) Nhân viên y tế, kế toán có bằng trung cấp theo chuyên môn được giao; 


e) Cơ sở vật chất trang thiết bị giảng dạy phải phù hợp với yêu cầu về nội dung và phương pháp của chương trình giáo dục; bảo đảm tính khoa học, tính sư phạm; an toàn cho người sử dụng, phù hợp với sự phát triển tâm lý và sinh lý lứa tuổi học sinh.


f) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường học, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo thuận lợi cho trẻ em đến trường nhằm đảm bảo thực hiện phổ cấp giáo dục tiểu học.


g) Có đủ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuẩn quy định tại các điều 17, điều 18 và điều 33 của điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


h) Cơ sở vật chất trang bị theo quy định tại chương VI điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


6. Thành lập trường trung học cơ sở ngoài công lập - Mã số hồ sơ: T-LDG-057876-TT.

6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Hội đồng quản trị phải là những người có vốn xây dựng trường; số lượng thành viên không quá 11 người trong đó có Chủ tịch, Thư ký và các thành viên.


b) Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có quốc tịch Việt Nam, có phẩm, chất đạo đức tốt, có bằng trung cấp chuyên nghiệp trở lên, có sức khoẻ, khi được đề cử không quá 65 tuổi, có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn giáo dục Trung học cơ sở ít nhất 30 ngày hoặc chứng chỉ bồi dưỡng quản lý.


c) Hiệu trưởng là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có bằng Cao đẳng Sư phạm trở lên; chấp hành đúng chủ trương, chính sách và Pháp luật của Đảng và Nhà nước; có uy tín về phẩm chất, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khoẻ tốt, có đủ năng lực tổ chức, quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục.


d) Giáo viên, nhân viên là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chấp hành đầy đủ chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất, đạo đức tốt, thương yêu và tôn trọng trẻ em; sức khoẻ tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm; Giáo viên Trung học cơ sở phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên.


đ) Nhân viên y tế, kế toán có bằng trung cấp theo chuyên môn được giao.


e) Cơ sở vật chất trang thiết bị giảng dạy phải phù hợp với yêu cầu về nội dung và phương pháp của chương trình giáo dục; bảo đảm tính khoa học, tính sư phạm; an toàn cho người sử dụng, phù hợp với sự phát triển tâm lí và sinh lí lứa tuổi học sinh.


f) Việc mở trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung học và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


g) Cơ quan, tổ chức, cá nhân mở trường có luận chứng khả thi bảo đảm:


- Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông;


- Cơ sở vật chất và tài chính bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục và thực hiện các quy định tại chương VI của điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


12. Sáp nhập, chia tách trường tiểu học ngoài công lập - Mã số hồ sơ: T-LDG-057925-TT.

12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đề án về sáp nhập, chia, tách;


- Tờ trình về đề án về sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể và dự thảo Quyết định về sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể;


- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;


- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.

13. Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở ngoài công lập - Mã số hồ sơ: T-LDG-057942-TT.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


14. Cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở - Mã số hồ sơ: T-LDG-057951-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


X. Lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch.

1. Thành lập các Câu lạc bộ thể thao, thể thao quần chúng – Mã số hồ sơ: T-LDG-057516-TT: Chuyển thủ tục về thẩm quyền giải quyết của cấp xã.


2. Xác định điều kiện kinh doanh Karaoke, vũ trường – Mã số hồ sơ: T-LDG- 072331-TT.


Đổi tên thủ tục thành: “Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke”.


2.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện;


- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận và ghi chép vào sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ và hướng dẫn cụ thể, rõ ràng để cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ làm lại cho đúng theo quy định;


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định.


b) Bước 2: Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện kiểm tra điều kiện kinh doanh karaoke và có biên bản xác nhận để làm cơ sở cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép thì trong thời gian không quá 10 ngày làm việc phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.


c) Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện; 


- Tổ chức, cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, nộp lệ phí theo quy định;


- Công chức thu lại giấy biên nhận hồ sơ, viết phiếu thu lệ phí, thu tiền lệ phí và trả giấy phép;


- Thời gian trả kết quả từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định.


2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh, số phòng, diện tích từng phòng;


- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;


- Ý kiến bằng văn bản của các hộ liền kề.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


2.4. Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m2 trở lên, không kể công trình phụ, đảm bảo điều kiện về cách âm, phòng, chống cháy nổ;


- Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài nhìn thấy toàn bộ phòng;


- Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan  có thẩm quyền;


- Địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính  từ 200m trở lên;


- Địa điểm hoạt động karaoke trong khu dân cư phải được sự đồng ý bằng văn bản của các hộ liền kề;


- Phù hợp với quy hoạch về karaoke được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày  06   tháng  11  năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng;


- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ;


- Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phân cấp quản lý cấp, đổi và gia hạn giấy phép kinh doanh Karaoke cho UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.


3. Gia hạn kinh doanh Karaoke


3.1. Trình tự thực hiện:  


a) Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận, viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ và hướng dẫn cụ thể, rõ ràng để cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ làm lại cho đúng theo quy định;


Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định.


b) Bước 2: Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện kiểm tra, xác nhận điều kiện hoạt động để cấp giấy phép.


c) Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện;


- Tổ chức, cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ, nộp lệ phí theo quy định;


- Công chức thu lại giấy biên nhận hồ sơ viết phiếu nộp lệ phí, thu tiền lệ phí  và trả giấy phép;


- Thời gian trả kết quả từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định.


3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện.


3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép kinh doanh karaoke (theo mẫu);


- Giấy phép kinh doanh karaoke đã hết hạn (bản chính);


- Văn bản đồng ý của hộ liền kề hoặc văn bản xác nhận hộ liền kề không có ý kiến có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn (theo mẫu);


- Trường hợp khi gia hạn mà giấy phép kinh doanh karaoke được cấp từ năm 2007 trở về sau nếu không có thay đổi về tên người đứng tên giấy phép, hoặc mở rộng qui mô kinh doanh karaoke thì tổ chức, cá nhân chỉ cần điền mẫu gia hạn và kèm theo giấy phép kinh doanh karaoke đã cấp (bản chính). 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


3.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


3.8. Lệ phí cấp phép: Không.


3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày  06   tháng  11  năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng;


- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ;


- Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phân cấp quản lý cấp, đổi và gia hạn giấy phép kinh doanh Karaoke cho UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.


XI. Thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

1. Hỗ trợ các hoạt động văn hóa vui chơi  và thể thao cho trẻ em - Mã số hồ sơ: T-LDG-091048-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


XII. Thủ tục hành chính lĩnh vực dạy nghề.

3. Hỗ trợ học nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn  - Mã số hồ sơ: T-LDG-092028-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


 XIII. Thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm.

1. Đăng ký sử dụng lao động - Mã số hồ sơ: T-LDG-092104-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


2. Đăng ký biến động lao động cho các doanh nghiệp sử dụng lao động  - Mã số hồ sơ: T-LDG-092123-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


XIV. Thủ tục hành chính lĩnh vực lao động tiền lương. 


2. Đăng ký mới lao động cho các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (doanh nghiệp dưới 50 lao động không liên quan đến yếu tố nước ngoài) - Mã số hồ sơ: T-LDG-092190-TT.


2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


3. Đăng ký lại lao động cho các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (doanh nghiệp dưới 50 lao động không liên quan đến yếu tố nước ngoài) - Mã số hồ sơ: T-LDG-092203-TT.


2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


XV. Thủ tục hành chính lĩnh vực người có công. 


1. Cấp giấy xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học – Mã số hồ sơ: T-LDG-092225-TT.


1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Bản khai cá nhân (theo mẫu);


- Một trong những giấy tờ chứng minh tham gia kháng chiến: Lý lịch; quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy X Y Z xác nhận hoạt động ở chiến trường; giấy chuyển thương, chuyển viện; giấy điều trị; Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng hoặc giấy tờ khác liên quan đến hoạt động ở chiến trường;


- Biên bản xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (theo mẫu).


2. Cấp lại sổ lĩnh tiền ưu đãi hàng tháng đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng – Mã số hồ sơ: T-LDG-092247-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


3. Giải quyết chế độ cho người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 – Mã số hồ sơ: T-LDG-092303-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


4. Lập hồ sơ và xác nhận cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ, Bằng tổ quốc ghi công, thẻ thương binh, bệnh binh – Mã số hồ sơ: T-LDG-092411-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


5. Thủ tục xác nhận đề nghị cấp Bằng Tổ quốc ghi công – Mã số hồ sơ: T-LDG-092420-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


6. Cấp lại thẻ  BHYT cho người có công với cách mạng – Mã số hồ sơ: T-LDG-092439-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


7. Cấp lại sổ ưu đãi trong giáo dục cho học sinh, sinh viên là con người có công với cách mạng – Mã số hồ sơ: T-LDG-092468-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


8. Lập hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ chế cấp một lần đối với quân nhân tập trung ở Miền bắc, du kích tập trung ở Miền nam (bao gồm cả lực lượng mật) đã về gia đình (đối tượng III) – Mã số hồ sơ: T-LDG-092607-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


9. Lập hồ sơ đề nghị giải quyết sĩ quan, chiến sỹ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu hoạt động ở các chiến trường B, C, K đang công tác – Mã số hồ sơ: T-LDG-092664-TT. 


Đổi tên thủ tục thành: “Lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với cán bộ dân chính Đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C,  đang công tác”.


10. Lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với Hạ sỹ quan, Chiến sĩ quân đội, Công an, Thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính Đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K – Mã số hồ sơ: T-LDG-092673-TT.


Đổi tên thủ tục thành: “Lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với cán bộ dân chính Đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K”.


11. Lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, công an nhân dân, công nhân viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ chưa được hưởng chế độ chính sách; dân quân tập trung ở miền bắc, du kích tập trung ở miền nam (bao gồm cả lực lượng mật) đã về với gia đình – Mã số hồ sơ: T-LDG-092678- TT.


Đổi tên thủ tục thành: “Lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với công nhân viên chức trực tiếp tham gia kháng chống mỹ chưa hưởng chế độ, chính sách”.


12. Lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí cho thân nhân liệt sỹ di dời hài cốt liệt sỹ – Mã số hồ sơ: T-LDG-092716-TT.


12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 - Giấy báo tin mộ liệt sỹ của Sở Lao động thương binh và xã hội hoặc giấy xác nhận của cơ quan quản lý nghĩa trang nơi an táng mộ liệt sỹ;


- Giấy đề nghị di chuyển hài cốt liệt sỹ có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú;


- Giấy giới thiệu của Phòng lao động -Thương binh và xã hội nơi thân nhân cư trú giới thiệu thân nhân di chuyển hài cốt liệt sỹ.


13. Lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở – Mã số hồ sơ: T-LDG-092719-TT.


13.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


14. Xét đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng người có công với cách mạng – Mã số hồ sơ: T-LDG-092721-TT.


14.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


15. Lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí cho thân nhân liệt sỹ từ nơi khác đến thăm viếng mộ liệt sỹ – Mã số hồ sơ: T-LDG-092724-TT.


27.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy báo tin mộ liệt sỹ của sở lao động thương binh và xã hội hoặc giấy xác nhận mộ của cơ quan quản lý nghĩa trang nơi an táng liệt sỹ;


- Giấy đề nghị đi thăm viếng mộ liệt sỹ, giấy xác nhận thân nhân liệt sỹ, có xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi đang cư trú;


- Giấy giới thiệu của phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện nơi thân nhân cư trú giới thiệu thân nhân đi thăm viếng mộ liệt sỹ;


- Xác nhận của UBND cấp xã nơi thân nhân liệt sỹ đến thăm viếng mộ;


- Vé tàu, xe đi về của thân nhân liệt sỹ.


XVI. Thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội.

1. cấp thể bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội – Mã số hồ sơ: T-LDG-092817-TT.


Đổi tên thủ tục thành: “Lập hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội”.


2. Hỗ trợ viện phí cho đối tượng bảo trợ xã hội – Mã số hồ sơ: T-LDG-092834-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


3. Cấp lại sổ thực hiện chính sách hộ nghèo – Mã số hồ sơ: T-LDG- 092987-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


4. Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo - Mã số hồ sơ: T-LDG-093002-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


5. Cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo - Mã số hồ sơ: T-LDG-093023-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


6. Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số và người ở các xã đặc biệt khó khăn - Mã số hồ sơ: T-LDG-093033-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


7. Cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số và người ở các xã đặc biệt khó khăn - Mã số hồ sơ: T-LDG-093049-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


8. Giải quyết tuất từ trần và mai táng phí cho thân nhân của người có công với cách mạng – Mã số hồ sơ: T-LDG-120951-TT.


8.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận và viết phiếu biên nhận có hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng theo quy định;


- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo qui định. 



b) Bước 2: Khi nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu để UBND huyện ra quyết định.


c) Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; 


Thời gian trả kết quả: Trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo qui định. 



8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;


- Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp;


- Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10/7/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ; 


- Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phân cấp giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực người có công cho UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.


9. Giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. T-LDG-121345-TT


9.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng theo quy định;


- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo qui định. 



b) Bước 2: Khi nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ, xét duyệt và xác nhận danh sách.


c) Bước 3: Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo qui định. 



9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp;


- Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ; 


- Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phân cấp giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực người có công cho UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.


10. Trợ cấp mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. T-LDG-121366-TT


10.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng theo theo quy định;


- Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo qui định.



b) Bước 2: Khi nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu để UBND huyện quyết định.


c) Bước 3: Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo qui định.



10.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


10.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;


- Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp;


- Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ; 


- Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phân cấp giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực người có công cho UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.


11. Giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho các đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và  – Mã số hồ sơ: T-LDG-121225-TT.


11.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;


- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng theo quy định;


- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo qui định.



b) Bước 2: Khi nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ và làm văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội giải quyết.


c) Bước 3: Cá nhân nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo qui định.



11.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.


11.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và ;


- Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ;


- Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phân cấp giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực người có công cho UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.


